
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Số:        /TB-SKHCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hải Phòng, ngày      tháng      năm 2024 

THÔNG BÁO 

Về việc tiếp nhận đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2024 

thuộc Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021 - 2025 (đợt 2) 

 

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 11/01/2021 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa thành 

phố Hải Phòng giai đoạn 2021 - 2025, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo 

tiếp nhận đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2024 thuộc chương 

trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa thành phố Hải 

Phòng giai đoạn 2021 - 2025 (đợt 2).  

1. Căn cứ đề xuất nhiệm vụ  

- Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030; 

- Thông tư số 35/2021/TT-BTC ngày 19/5/2021 của Bộ Tài chính quy 

định cơ chế quản lý tài chính thực hiện chương trình quốc gia hỗ trợ doanh 

nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 

2030; 

- Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN ngày 12/10/2022 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ quy định quản lý chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng 

cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030; 

- Quyết định số 2848/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng. 

- Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 11/01/2021 của Ủy ban nhân dân thành 

phố Hải Phòng về Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa thành 

phố Hải Phòng giai đoạn 2021 - 2025; 

2. Định hướng nội dung đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp 

quy định tại Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN ngày 

12/10/2022; nội dung cụ thể tại Mục II, Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 

11/01/2021 của UBND thành phố Hải Phòng: 

a, Xây dựng và thực hiện các cơ chế, chính sách thúc đẩy hoạt động nâng 

cao năng suất, chất lượng 
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- Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách của địa phương, các giải 

pháp về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thúc đẩy, nâng cao năng suất 

địa phương và doanh nghiệp trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế; các cơ chế, 

chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng, đặc biệt là các 

cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và áp dụng các hệ thống quản 

lý, các công cụ cải tiến năng suất, chất lượng tiên tiến; áp dụng tiêu chuẩn quốc 

tế, tiêu chuẩn của các nước phát triển trong sản xuất hàng hóa; xây dựng các 

phòng thí nghiệm, thử nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc gia VILAS; chuyển đổi số… 

- Nghiên cứu, triển khai áp dụng các giải pháp năng suất xanh và phát 

triển cộng đồng 

b, Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống 

quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ hỗ trợ sản xuất thông 

minh, dịch vụ thông minh, chuyển đổi số. 

- Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, 

quản lý môi trường tiên tiến như: ISO 14000, ISO 9001, ISO 22000, HACCP, 

TQM, GMP, GAP,…; các công cụ quản lý tiên tiến như 5S, KAIZEN, QCC, SA 

8000,… 

- Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, 

hàng hóa, áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (G.A.P), thực hành sản xuất nông 

nghiệp hữu cơ, năng suất xanh… 

- Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, công 

nghệ số để thiết lập, tối ưu hóa, hiện đại hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp; áp 

dụng tiêu chuẩn, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh. 

- Hỗ trợ doanh nghiệp chứng nhận sản phẩm, hàng hóa, chứng nhận hệ 

thống quản lý an toàn thực phẩm, môi trường, năng lượng, an toàn và sức khỏe 

nghề nghiệp và chứng nhận hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa 

phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế. 

- Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và nâng cấp phòng thử nghiệm chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa trọng điểm. 

c, Tăng cường năng lực hoạt động tiêu chuẩn hóa và đánh giá sự phù hợp 

với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. 

- Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương phục vụ 

trực tiếp cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng, thiết lập nền tảng tiêu 

chuẩn hóa cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh trên địa bàn thành phố. 

- Nâng cao năng lực các tổ chức chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật trên địa bàn thành phố. 

3. Cách thức đề xuất 

Bản đề xuất nhiệm vụ được trình bày bằng văn bản theo mẫu quy định (tại 

Phụ lục 1, Phụ lục 2 kèm theo Thông báo). 

4. Thời hạn và nơi tiếp nhận đề xuất 
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a, Thời hạn tiếp nhận bản đề xuất: Trước 17 h 00, ngày 30/8/2024. 

b, Nơi tiếp nhận bản đề xuất: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

(thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng) - Số 240 Văn Cao, phường Đằng 

Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. 

Thông báo và các văn bản liên quan được đăng tải tại: 

- Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng, 

địa chỉ: sokhcn.haiphong.gov.vn 

- Cổng thông tin khoa học và công nghệ Hải Phòng, địa chỉ: hpstic.vn 

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Bà Đặng Tố Trinh, Chuyên viên Phòng 

Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; 

Điện thoại: 0986946190. 

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng trân trọng thông báo và  

kính đề nghị các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các Hội, 

Hiệp hội phối hợp thông tin rộng rãi tới cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn 

thành phố. 

Trân trọng./.   

 Nơi nhận:   
- UBND TP (để b/c); 

- Chủ tịch, PCT Hoàng Minh Cường (để b/c); 

- Các Sở, ngành; UBND các quận, huyện; 

- VCCI Hải Phòng; các Hội, Hiệp hội doanh 

nghiệp; 

- Các Viện nghiên cứu, trường Đại học, tổ 

chức KH&CN, trên địa bàn thành phố; 

- Các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành 

phố (có danh sách kèm theo); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Đài PT&TH Hải Phòng; Báo Hải Phòng (để 

phối hợp thông tin, tuyên truyền) 

- Trung tâm Thông tin, Thống kê KH&CN (để 

đăng tải); 

- Chi cục TĐC (để đăng tải); 

- Lưu: VT, CCTĐC.                                                                               

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

   Trần Quang Tuấn 
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PHỤ LỤC 1 

Biểu mẫu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2024 

thuộc Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa 

thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021 - 2025 

 (Kèm theo Thông báo số....../TB-SKHCN ngày ....tháng.....năm 2024  

của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng) 
 

BẢN ĐỀ XUẤT 

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 

 NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA  

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG NĂM 20234 

(Bản đề xuất được trình bày tối đa trong 05 trang giấy, khổ A4) 

I. TÊN NHIỆM VỤ 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

II. TÍNH CẤP THIẾT CỦA NHIỆM VỤ (Trình bày rõ cơ sở khoa học và thực tiễn để luận 

giải, minh chứng về tầm quan trọng, tính thời sự, cấp thiết của nhiệm vụ; tác động và ảnh 

hưởng đến hoạt động thúc đẩy nâng cao năng suất chất lượng nền kinh tế, ngành kinh tế, địa 

phương hoặc doanh nghiệp; cơ sở pháp lý đề xuất nhiệm vụ;...) 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

III. MỤC TIÊU CỦA NHIỆM VỤ 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

IV. DỰ KIẾN CÁC NỘI DUNG CHÍNH CẦN THỰC HIỆN 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

V. DỰ KIẾN KẾT QUẢ, SẢN PHẨM CỦA NHIỆM VỤ 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

VI. DỰ KIẾN HIỆU QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA NHIỆM VỤ 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

VII. DỰ KIẾN TỔ CHỨC/DOANH NGHIỆP/ĐỊA ĐIỂM ÁP DỤNG, ỨNG DỤNG KẾT 

QUẢ, SẢN PHẨM TẠO RA  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

VIII. YÊU CẦU VỀ THỜI GIAN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

………………………………………………………………………………………………… 

IX. DỰ KIẾN NHU CẦU KINH PHÍ 
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Tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ: ………………………………………………………… 

Trong đó: 

Kinh phí Ngân sách nhà nước: ………………………………………………………………… 

Kinh phí đối ứng từ tổ chức, doanh nghiệp: ………………………………………………….. 

X. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ 

1. Tên tổ chức/cá nhân đề xuất: 

………………………………………………………………………………………………… 

2. Địa chỉ: 

………………………………………………………………………………………………… 

3. Đầu mối liên hệ: 

- Họ và tên:……………………………………. Chức vụ: …………………………………. 

- Điện thoại: …………………………………….. Email:........................................................ 

4. Tài liệu gửi kèm (nếu có): 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

  

 TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT 
(Ký tên và đóng dấu của tổ chức) 
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PHỤ LỤC 2 

BẢN ĐĂNG KÝ THAM GIA 

Các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng  

sản phẩm hàng hóa năm 2024 

(Kèm theo Thông báo số....../TB-SKHCN ngày ....tháng.....năm 2024  

của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng) 

 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP 

1. Tên doanh nghiệp:  ......................................................................................................  

2. Địa chỉ: ..........................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

Điện thoại: ......................................... Website: ...............................................................  

3. Loại hình: (theo giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền 

cấp; có bản photo kèm theo) 

□ DN có vốn đầu tư nước ngoài   □ Doanh nghiệp tư nhân 

□ DN nhà nước     □ Khác: 

4. Sản phẩm, dịch vụ chính: ...........................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

5. Quy mô: 

Số lao động: ........................................ Tổng nguồn vốn:...................................................  

6. Tình hình sản xuất, kinh doanh 03 năm gần nhất 

            - Kết quả sản xuất, kinh doanh 03 năm gần nhất (số lượng sản phẩm, dịch vụ; 

doanh thu; lợi nhuận…) 

            - Kết quả thực hiện nghĩa vụ về thuế: (có hồ sơ chứng minh kèm theo) 

7. Hiện trạng áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ 

cải tiến năng suất chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ 

thông minh, chuyển đổi số 

7.1 Áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật 

- Đánh giá, công bố hợp chuẩn: sản phẩm nào phù hợp theo tiêu chuẩn kỹ thuật nào? 

- Đánh giá, công bố hợp quy: sản phẩm nào phù hợp theo quy chuẩn kỹ thuật nào? 

7.2 Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng 

(VD: ISO 9001; ISO 14000; ISO 22000; HACCP;  TQM; GMP; GAP…); 

7.3 Áp dụng công cụ cải tiến năng suất chất lượng  

(VD: 5S; KAIZEN; LEAN; QCC…); 

7.4 Áp dụng công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh, chuyển 

đổi số 

(VD: ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm quản lý trong các quá trình hoạt động 

của doanh nghiệp) 
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II. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ 

1. Đánh giá hợp chuẩn, hợp quy: 

(Liệt kê các sản phẩm và tiêu chuẩn, quy chuẩn tương ứng cần đánh giá) 

2. Hệ thống quản lý chất lượng 

(Liệt kê các hệ thống quản lý cần áp dụng) 

3. Công cụ cải tiến năng suất chất lượng 

(Liệt kê các công cụ cải tiến năng suất chất lượng cần áp dụng) 

4. Công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh, chuyển đổi số 

(Liệt kê các nội dung, yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để thiết lập 

tối ưu hóa, hiện đại hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp) 

III. DỰ KIẾN KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC, HIỆU QUẢ ÁP DỤNG 

- Kết quả đạt được: (sản phẩm của các nội dung đề nghị hỗ trợ) 

- Hiệu quả: (hiệu quả khi triển khai các nội dung hỗ trợ đối với hoạt động của doanh 

nghiệp) 

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN: (từ tháng /202… đến tháng / 20..) 

V. DỰ KIẾN KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Tổng kinh phí: đ 

- Kinh phí tự có, khác của doanh nghiệp: đ 

- Kinh phí xin hỗ trợ từ ngân sách khoa học và công nghệ:  đ 

VI. CAM KẾT THỰC HIỆN VÀ THÔNG TIN ĐẦU MỐI LIÊN HỆ 

- Triển khai, áp dụng các nội dung đã đăng ký đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tiến độ 

theo yêu cầu của chương trình. 

- Cung cấp các nguồn lực cần thiết theo yêu cầu để thực hiện các nội dung đề xuất. 

- Chia sẻ kinh nghiệm triển khai các nội dung đã đăng ký với các doanh nghiệp khác 

khi có yêu cầu. 

* Thông tin liên hệ: 

Họ và tên: ......................................................... Chức vụ: ..................................................  

Điện thoại: ....................................................... Email: ......................................................  

                                                 

                                                  Hải Phòng, ngày ... tháng ... năm ... 

Doanh nghiệp đăng ký 

                                                       (ký tên, đóng dấu) 
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DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ 

MỜI THAM GIA HỖ TRỢ NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ CHẤT 

LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NĂM 2024 

(Kèm theo Thông báo số ...... /TB-SKHCN ngày .....tháng .... năm 2024 của Sở 

Khoa học và Công nghệ Hải Phòng) 

 

TT Tên đơn vị Địa chỉ Điện thoại 

1  Công ty Trách nhiệm Hữu 

hạn LG Electronics Việt 

Nam Hải Phòng 

Lô CN2, khu công nghiệp Tràng 

Duệ, xã Lê Lợi, An Dương, Hải 

Phòng  

 0225. 8820700 

2  Công ty TNHH điện cơ 

Hoa Phượng  

Cụm 3 Phường Quán Trữ, Kiến 

An, Hải Phòng  

0225.3778579    

3  Công ty Cổ phần cáp điện 

và hệ thống LS-VINA 

Phường Sở Dầu, quận Hồng 

Bàng, Hải Phòng   

0225.3540 335 

4  Công ty Trách nhiệm Hữu 

hạn Tâm Chiến 

Số 150 Lê Lai, phường Máy 

Chai, quận Ngô Quyền, thành 

phố Hải Phòng  

 0983110586 

0939110983 

5  Công ty TNHH xi  măng 

Vicem Hải Phòng 

Tràng Kênh, Minh Đức, Thủy 

Nguyên, Hải Phòng   

0225.3875359 - 

3875356 

6  Công ty Xi măng Chinfon 

 

Tràng Kênh, Minh Đức, Thủy 

Nguyên, Hải Phòng  

0225.3675050 

7  Công ty sản xuất thép Úc 

SSE 

km 9, phường Quán Toan, Hồng 

Bàng, Hải Phòng  

0225.3850145 

8  Công ty Liên doanh sản 

xuất thép VINAUSTEEL 

km 9, phường Quán Toan, Hồng 

Bàng, Hải Phòng  

0225.3850145 

9  Công ty Cổ phần Luyện 

thép cao cấp Việt Nhật 

CN3, Khu công nghiệp Nam Cầu 

Kiền, xã Kiền Bái, Thủy 

Nguyên, Hải Phòng  

 0225.8841365 

10  Công ty Trách nhiệm Hữu 

hạn Dầu nhờn IDEMITSU 

Việt Nam 

Khu đất CN5.2E, Khu công 

nghiệp Đình Vũ, phường Đông 

Hải 2, Hải An, Hải Phòng  

0225.3246 508

  

11  Công ty TNHH JX Nippon 

Oil & Energy Việt Nam 

Khu đất CN5.3G, KCN Đình 

Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải 

Phòng  

0225.3200988 

12  Công ty Trách nhiệm Hữu 

hạn Dầu nhờn Chevron 

Việt Nam 

Lô F4, Khu công nghiệp Đình 

Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải 

Phòng  

02253769010 

13  Công ty Cổ phần Chế biến 

Thủy sản Xuất khẩu Hạ 

Long 

178 Lê Thánh Tông , Ngô 

Quyền, Hải Phòng - Điện thoại   

02253.837.369  

0903.408.215 

14  Công ty Cổ phần Đồ hộp 

Hạ Long 

Số 71 Lê Lai, Phường Máy 

Chai, Quận Ngô Quyền, Hải 

Phòng  

0225.3836692 

15  Công ty TNHH Quang Hải Tổ dân phố Lục Độ, thị trấn Cát 

Hải,  Hải Phòng  

02253 886888; 

0913501714 

16  Công ty Cổ phần Sơn Hải 

Phòng  

Số 21, đường 208, xã An Đồng, 

huyện An Dương, Hải Phòng  

0912261698 
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17  Công ty TNHH Thương 

mại VIC 

Cụm công nghiệp Vĩnh Niệm, 

Chân,  Hải Phòng  

02253742976 

18  Công ty Cổ phần VILACO Số 75B đường 208, An Đồng, 

An Dương, Hải Phòng  

1800 585886 

19  Công ty TNHH MTV đóng 

tàu Phà Rừng 

Thị trấn Minh Đức, Thủy 

Nguyên, Hải Phòng  

02253875066 

02253875067 

20  Tổng công ty Công nghiệp 

tầu thủy Bạch Đằng 

Số 3 Phan Đình Phùng, Hạ Lý, 

Hồng Bàng, Hải Phòng  

0225 3842 477 

21  Công Ty Trách Nhiệm Hữu 

Hạn Ô Tô Hoa Mai 

Xã Quốc Tuấn, An Lão, Hải 

Phòng  

 0225 2215 835 

22  Công ty Cổ phần Bao bì 

Bia - Rượu - Nước giải 

khát  

Số 38 Ngô Quyền, Máy Chai, 

Ngô Quyền, Hải Phòng  

 0225837257 

 Fax: 0225 

3837137 

23  Công ty Cổ phần Nhiệt 

điện Hải Phòng 

Tam Hưng, Thủy Nguyên, Hải 

Phòng  

0934357289 

24  Công ty Cổ phần Ắc quy 

Tia sáng Hải Phòng 

 Đại lộ Tôn Đức Thắng, Xã An 

Đồng, An Dương, Hải Phòng 

 

25  Công ty Đất đèn và Hóa 

chất Tràng Kênh 

Số 10 Phạm Ngũ Lão, Phục Lễ, 

Thủy Nguyên, Hải Phòng  

031875148 

26  
Công ty TNHH ViCo 

Số 94 Đường 208, An Thái, An 

Dương, Hải Phòng  

02253.835.869 

02253.835.473 

02253.913.164 

27  
Nhà máy kính Kiến An 

Số 146 Hoàng Quốc Việt, Ngọc 

Sơn, Kiến An, Hải Phòng  

031.591044 

28  Công ty Cổ phần Kính 

KaLa 

Số 146 Hoàng Quốc Việt, Kiến 

An, Hải Phòng  

 0225389.1093 

29  
Công ty TNHH Đỉnh Vàng 

Số 1166 Nguyễn Bỉnh Khiêm, 

Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng 

 

30  Công ty Cổ phần Bia Hà 

Nội - Hải Phòng 

Số 16 Lạch Tray, Ngô Quyền, 

Hải Phòng 

 

31  Công ty Cổ phần Bia 

Habeco Hải Phòng 

Trường Sơn, An Lão, Hải Phòng  

32  Công ty Cổ phần Vận tải 

biển Việt Nam 

Số 215 Lạch Tray, Đổng Quốc 

Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng 

 

33  Công ty Cổ phần sơn Hải 

Phòng số 2 

Lô D1, KCN Tràng Duệ, xã 

Hồng Phong, huyện An Dương  

0225.3929268 

34  
Công ty TNHH Công 

nghiệp Bảo Tiên  

Thửa đất 1779, Cụm Công 

nghiệp Kênh Giang, Thôn 6, xã 

Kênh Giang, huyện Thuỷ  

Nguyên, Hải Phòng 

 

35  Công ty TNHH thương mại 

và dịch vụ in & bao bì Đại 

Phúc Hải  

Số 75 Nguyễn Công Trứ, Hàng 

Kênh, Lê Chân, Hải Phòng 

 

36  

Công ty TNHH cơ khí 

Thủy Đức Thịnh  

Số 45/5A Phạm Phú Thứ, Hạ Lý, 

Hồng Bàng.  

- Địa chỉ nhà máy: 43 Trang 

Quan, An Đồng, An Dương, Hải 

Phòng. 
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37  
Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Mỹ Phát  

Số 379 đường Máng, xã An 

Đồng, huyện An Dương, Hải 

Phòng 

 

38  Công ty Cổ phần Cảng 

Nam Hải 

Số 201 Ngô Quyền, Máy Chai, 

Ngô Quyền, Hải Phòng. 

 

39  
Công Ty Cổ Phần Y Dược 

Khánh Thiện 

Số 193 Quán Nam, phường 

Kênh Dương, Lê Chân, Hải 

Phòng. 

 

40  
Công ty Cổ phần Thương 

mại và Sản xuất Ban Mai 

129 Phương Khê, Phường Đồng 

Hòa, Quận Kiến An, Thành phố 

Hải Phòng 

 

031.3778385  

091.111.3089  

41  Công ty TNHH Công nghệ 

và dịch vụ Viễn thông Nam 

Việt 

Khu Biệt thự An biên, 75 Chu 

Văn An, Ngô Quyền, HP 

 

42  Công ty cổ phần cơ khí và 

vật liệu xây dựng Thanh 

Phúc GROUP  

Số 160 Hoàng Quốc Việt, Ngọc 

Sơn, Kiến An, Hải Phòng  

0913.538.788 

43  Công ty cổ phần thương 

mại và sản xuất sơn thủy 

Số 136, Gác 2, Quang trung, 

Phan Bội Châu, Hồng Bàng, HP  

0903.454.349 

44  Công ty Cổ phần Nông 

nghiệp kỹ thuật cao Hải 

Phòng  

252 đường Hoàng Quốc Việt, 

phường Ngọc Sơn, Kiến An, HP  

0989035582; 

0989.556.456 

45  
Công ty Cổ phần thiết bị 

điện - Điện tử Bách Khoa 

Số 125 Lô 6 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, Đằng Giang, Ngô 

Quyền, HP  

0915853096 

46  
Công ty TNHH Khuê Khuê 

Thôn Xuân La, xã Thanh Sơn, 

huyện Kiến Thụy   

0917.316.675 

47  Công ty TNHH cửa cuốn 

úc Vinh Quang 

Số 180 Tô Hiệu, phường Trại 

Cau, quận Lê Chân, HP  

0225.610.136 

48  Công ty TNHH đầu tư và 

phát triển công nghệ Nhật 

Nam 

Số 6/52 đường Phương Lưu 1, 

phường Đông Hải 1, quận Hải 

An, HP  

0225.3550959 

49  
Công ty cổ phần liên doanh 

bê tông Thành Hưng 

Km8 đường Phạm Văn Đồng, 

phường Hải Thành, Dương 

Kinh, HP  

0225.3981.767/ 

0934.575.576 

50  
Công ty cổ phần công nghệ 

VNNET 

Phòng 6.2 tầng 6, tòa nhà Khánh 

Hội, lô 2/3C Lê Hồng Phong, 

Đông Khê, Ngô Quyền, HP 

0225.3556.559/ 

0936.975.388 

51  
Công ty Cổ phần SIVICO 

Lô D1 khu công nghiệp Tràng 

Duệ, xã Hồng Phong, huyện An 

Dương, HP -  

0225.3597.778/ 

0913.246.945 

52  
Công ty Cổ phần mực in Á 

Châu 

Lô D1 Khu công nghiệp Tràng 

Duệ, xã Hồng Phong, huyện An 

Dương, Hải Phòng, 

 

0225.3643.170/ 

0913.576.473 

53  Công ty cổ phần Sacha 

Inchi Trường An 

Số 215 phố Chợ Lũng, phường 

Đằng Lâm, quận Hải An, HP - 
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0936.608.606 

54  
Công ty cổ phần công nghệ 

Hàng Hải Marintek 

Tổ dân phố 2A, phường Hải 

Thành, quận Dương Kinh, Hải 

Phòng  

 0225.3860725 

55  Công ty Cổ phần nông 

nghiệp và thương mại 

Quốc tế 

Số 1047 Nguyễn Lương Bằng, 

phường Văn Đẩu, quận Kiến An,  

Hải Phòng  

 0225.3777166; 

0987.868.559 

56  
Công ty TNHH Khoa 

Thành 

Số 1519 Khu dân cư Tân Hợp, 

phường Tân Thành, quận Dương 

Kinh, Hải Phòng  

0942.816.366 

57  Công ty cổ phần phát triển 

và ứng dụng phần mềm 

Bách Khoa 

Số 561 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 

Đằng Hải, quận Hải An, Hải Phòng  

 0789.322.322

  

58  
Công ty cổ phần công nghệ 

Ouransoft 

Số 3 Lô 16 mở rộng, Trung Hành 5, 

phường Đằng Lâm, quận Hải An, 

Hải Phòng  

0833.993.966 

59  Công ty TNHH cơ điện 

lạnh Quang Thắng 

Thôn Mỹ Tranh, xã Nam Sơn, 

huyện An Dương, Hải Phòng  

0225.3770461 

0936.216.088 

60  

Công ty Cổ phần sản xuất 

PBAT An Phát 

Lô CN5-04 Khu phi thuế quan 

và Khu Công nghiệp Nam Đình 

Vũ thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – 

Cát Hải, Phường Đông Hải 2, 

Quận Hải An, , Hải Phòng 

0987.641.441 

61  
Công ty Cổ phần Nông 

nghiệp Công nghệ cao 

Châu Giang 

Số 10 khu B1 lô 7B – KĐTM 

ngã năm sân bay Cát Bi, phường 

Đông Khê, quận Ngô Quyền, , 

Hải Phòng 

 

0225.3916119 

62  Công ty TNHH Thương 

mại, Xây dựng và Viễn 

thông Nam Sơn 

Số 92D lô 5, Quán Nam, phường 

Kênh Dương, quận Lê Chân, , 

Hải Phòng  

0225.3620286 

63  Công ty TNHH Công nghệ 

thông tin Thái Hà 

Số 1 Minh Khai, Phường Minh 

Khai, Quận Hồng Bàng  

0906.098.828 

64  Công ty TNHH đầu tư phát 

triển xây dựng Thành 

Khang 

Số 38/40 Đông An, tổ 17, 

phường Thành Tô, quận Hải An, 

, Hải Phòng  

0901.516.615 

65  Công ty TNHH Đại lý thuế 

Miền Bắc 

Số 20 Lê Lợi, phường Máy Tơ, 

quận Ngô Quyền, HP  

0903.201.453 

66  Công ty TNHH Thương 

Nam 

Số 40A/54/143 Tôn Đức Thắng, 

Hải Phòng 

0225.3711.555 

67  
Công ty TNHH liên doanh 

Việt Long 

Số 4/NO-05, Khu đô thị Cựu 

Viên, đường Lê Duẩn, phường 

Bắc Sơn, quận Kiến An, HP  

0225.2232333 

68  
Công ty Cổ phần Công 

nghệ Viindoo 

Tầng 6, Tòa nhà Taiyo, Số 97 

Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, 

Hồng Bàng, , Hải Phòng  

0225.9991999 

69  Công ty TNHH Phát triển Số15C cụm dân cư số 1, tổ Phú  0902 213799 
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công nghệ hàng hải Thảo 

Linh 

Hải, Phường Anh Dũng, Quận 

Dương Kinh, , Hải Phòng  

70  Công ty cổ phần công nghệ 

môi trường Green Việt 

Nam 

Thửa số 291B, thôn 1, Xã Tân 

Dương, huyện Thuỷ Nguyên  

0986188299 

71  
Công ty cổ phần Sobek 

Việt Nam 

Tầng 4 tòa nhà Phúc Tiến, cụm 

công nghiệp An Hồng, Thôn 

Phạm Dùng, xã An Hồng, huyện 

An Dương, , Hải Phòng  

0931590859 

72  Công ty TNHH LEE ZAR 

Việt Nam 

Số 1K/3/224 An Đà, phường 

Đằng Giang, quận Ngô Quyền  

0936.568.638 

73   

Công ty cổ phần Ngọc Lục 

Bảo Hải Phòng  

Thôn 9 (Tại nhà ông Đặng Khắc 

Thơ), xã Cao Nhân, huyện Thủy 

Nguyên, Hải Phòng  

0983542168 

74  
Công ty cổ phần khoa học 

và công nghệ HTCHEM 

Tổ dân phố số 3 ( tại nhà ông 

Lưu Mạnh Hùng), phường Ngọc 

Xuyên, quận Đồ Sơn, , Hải 

Phòng  

0947798840 

75  Công ty cổ phần giải pháp 

KiKai 

Số 23/280 Lê Lợi, phường Lê 

Lợi, quận Ngô Quyền, HP   

0938127289 

76  Công ty Cổ phần 

Lovehands 

Số 18/281đường cát Bi, phường 

cát Bi, quận Hải An, , Hải Phòng  

0836699188 

77  
Công ty TNHH Công nghệ 

HIPOTECH 

Số 47/384 Lạch Tray, Phường 

Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, 

HP  

0971105123 

78  
Công ty Cổ phần Vật liệu 

kỹ thuật điện 

Số 991A, Tôn Đức 

Thắng,phường Sở Dầu, quận 

Hồng Bàng, HP  

0225 3540895 

79  Công ty Cổ phần Sản xuất 

và Dịch vụ Leanmac 

Thửa số 290, thôn Tram Bạc, xã 

Lê Lợi, huyện An Dương, HP  

02256595777 

80  
Công ty Cổ phần Hóa chất 

Minh Đức 

Khu Quyết Hùng, thị Trấn Minh 

Đức, huyện Thủy Nguyên, , Hải 

Phòng 

0225 366 1612 

81  
Công ty cổ phần thương 

mại và sản xuất Sơn Thuỷ 

Số 103 Phan Bội Châu, P. Phan 

Bội Châu, Q. Hồng Bàng, Tp. 

Hải Phòng  

0903454394 

82  
Công ty TNHH Phát triển 

Thuỷ sản Hoàng Hương 

Số 217 đường Tân Thành, khu 

dân cư Tân Hợp, Phường Tân 

Thành, Quận Dương Kinh, Thành 

phố Hải Phòng  

0982034912 

83  
Công ty cổ phần thạch cao 

Đình Vũ 

Lô GI-7 khu kinh tế Đình Vũ, 

Phường Đông Hải 2, Quận Hải 

An, Thành phố Hải Phòng  

02253262705 

84  
Công ty cổ phần rau quả 

Việt Xô 

Khu công nghiệp An Tràng, Thị 

Trấn Trường Sơn, Huyện An 

Lão, Thành phố Hải Phòng, Việt 

Nam  

02253572636 
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85  
Công ty TNHH Tân Thuận 

Phong 

Km Số 8, Đường Quốc Lộ 5, 

Thôn Lương Quán, X. Nam Sơn, 

An Dương, Hải Phòng  

02253589152 

86  Công ty cổ phần giải pháp 

kỹ thuật Hằng hải và Công 

nghiệp Việt Nam 

Số 27B-C66 Tán Thuật, Phường 

Trại Chuối, Quận Hồng Bàng, 

Hải Phòng  

0936543379 

87  
Công ty TNHH Đầu tư 

phát triển GOINGAY 

 Số 3/159 Lạch Tray, phường 

Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải 

Phòng  

0913242673 

88  
Công ty cổ phần 

SENTORA Việt Nam 

Phòng 280, Tầng 2, Tòa Nhà 

Sholega 275 Lạch Tray, phường 

Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải 

Phòng  

02253763967 

0904344888 

89  
Công ty cổ phần giải pháp 

Nhà Việt PMC 

Số 171 Khu TĐC Gốc Lim, 

phường Đằng Hải, Hải An, Hải 

Phòng  

0772958666 

90  Chi nhánh Công ty cổ phần 

việt - pháp sản xuất thức ăn 

gia súc proconco Hải 

Phòng 

CN2.1A Khu công nghiệp Đình 

Vũ, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ, 

Phường Đông Hải 2, Quận Hải 

An, Hải Phòng  

 0313629802 

91  Công ty Cổ phần Chế biến 

Xuất nhập khẩu Thuỷ sản 

Hải Phòng 

Số 101 đường Ngô Quyền, 

Phường Máy Chai, Quận Ngô 

Quyền, Hải Phòng  

0313837204 

0313686 

92  Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ sản xuất LTQ 

PLUS 

Số 2/438 Đường Phạm Văn 

Đồng, Phường Anh Dũng, Quận 

Dương Kinh, Hải Phòng  

0339855655 

93  Hợp tác xã đầu tư phát 

triển Sông Giá 

Thôn A2, xã Kênh Giang, huyện 

Thuỷ Nguyên, TP. Hải Phòng  

0225.223.7999 

94  Công ty TNHH Liên doanh 

Chế biến Cây nguyên liệu 

giấy Hải Phòng - Đài Loan 

Số 409 Lê Lai, Phường Máy 

Chai, Quận Ngô Quyền, Hải 

Phòng 

0313836237 

95  Công ty Cổ phần Xây dựng 

203 

Số 24 Tản Viên, Phường 

Thượng Lý, Quận Hồng Bàng, 

Hải Phòng 

02253824727 

96  Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Trung Ương 3 

Số 16 Lê Đại Hành, Phường 

Minh Khai, Quận Hồng Bàng, 

Hải Phòng 

02253842576 

97  Công ty Trách nhiệm hữu 

hạn Hoa Phượng 

Số 104/147 Đình Đông, Phường 

Đông Hải, Quận Lê Chân, Hải 

Phòng 

0313854586 

98  Công ty TNHH thuốc lá 

Hải Phòng 

Số 280 Đà Nẵng, Phường Vạn 

Mỹ, Quận Ngô Quyền, Hải 

Phòng 

02253751404 

99  Công ty cổ phần vận tải và 

kinh doanh tổng hợp 

Số 341 Đà Nẵng, Phường Vạn 

Mỹ, Quận Ngô Quyền, Hải 

Phòng 

0225.3766419 

100  Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại và dịch vụ đại 

Số 77 Trại Lẻ, Phường Kênh 

Dương, Quận Lê Chân, Hải 

0803395338 
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dương Phòng 

101  Công ty cổ phần thoát nước 

và vệ sinh 

Số 06/147 đường Kiều Hạ, Hạ 

Đoạn 1, Phường Đông Hải 2, 

Quận Hải An, Hải Phòng 

0779246689/090

4229 

102  Công ty Cổ phần Cáp điện 

và Hệ thống LS - Vina 

Đường dẫn Nam cầu Bính, 

Phường Sở Dầu, Quận Hồng 

Bàng, Hải Phòng 

02253540141 

103  Công ty Cổ phần Vận tải 

Xăng dầu Vipco 

Tòa nhà Hàng Hải Liên Minh, 

Số 802 đường Lê Hồng Phong, 

Phường Thành Tô, Quận Hải 

An, Hải Phòng 

02253838680 

104  Công ty cổ phần cung ứng 

lao động và thương mại hải 

phòng 

Số 21 Lương Khánh Thiện, 

Phường Cầu Đất, Quận Ngô 

Quyền, Hải Phòng 

0225.3921591 

105  Công ty cổ phần vật tư tổng 

hợp hải phòng 

Số 120 Lạch Tray, Phường Lạch 

Tray, Quận Ngô Quyền, Hải 

Phòng 

(0225) 3847115 

106  Công ty Cổ phần Đầu tư, 

Thương mại & Vận tải 

Thành Trang 

Số 31 Chương Dương, Phường 

Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Hải 

Phòng 

02253759399 

107  Công ty Trách nhiệm hữu 

hạn Giant-V 

Số 32 đường Nguyễn Văn Linh, 

Phường Đông Hải, Quận Lê 

Chân, Hải Phòng 

02253739932 

108  Công ty cổ phần vận tải 

biển vinaship 

Số 01 Hoàng Văn Thụ, Phường 

Minh Khai, Quận Hồng Bàng, 

Hải Phòng 

02253842151 

109  Công ty Cổ phần Tâm 

Cường Thịnh Hải Phòng 

Số 75 đường 208, Xã An Đồng, 

Huyện An Dương, Hải Phòng 

02253571309 

110  Xí nghiệp Tập thể Thương 

binh Đoàn Sao Vàng 

Số 3c Khu An trì - Phường Hùng 

Vương, Quận Hồng Bàng, Hải 

Phòng 

810491 

111  Công ty TNHH Khai thác 

Container Việt Nam 

Khu công nghiệp Đình Vũ, 

Phường Đông Hải 2, Quận Hải 

An, Hải Phòng 

02253826790 

112  CÔNG TY TNHH MINH 

NHẬT 

Số 356 Lê Thánh Tông, Phường 

Máy Chai, Quận Ngô Quyền, 

Hải Phòng 

0225.3767766 

113  CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN VINH 

THỊNH 

Số 54 đường Ngô Quyền, 

Phường Máy Chai, Quận Ngô 

Quyền, Hải Phòng 

0225 3768188 

114  CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN XI MĂNG 

VICEM HẢI PHÒNG 

Tràng Kênh, Thị trấn Minh Đức, 

Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng 

02253875359 

115  Hợp tác xã Xí nghiệp 2 - 9 Số 01/18/89 phố Tôn Đức 

Thắng, Phường Trần Nguyên 

Hãn, Quận Lê Chân, Hải Phòng 

031857070 

116  CÔNG TY TNHH MAIKO Lô A9, Khu công nghiệp Nhật 02253743176 
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HẢI PHÒNG Bản - Hải Phòng, Xã Tân Tiến, 

Huyện An Dương, Hải Phòng 

117  CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN VẬN 

TẢI HƯNG THỊNH 

Số 282 đường Đà Nẵng, Phường 

Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Hải 

Phòng 

0225.3768669 

118  Công ty Liên doanh Khu 

công nghiệp Đồ Sơn Hải 

Phòng 

Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ 

Sơn, Hải Phòng 

0904172799 

119  Công ty Cổ phần Vận tải 

thủy số 4 

Số 436 đường Hùng Vương, 

Phường Hùng Vương, Quận 

Hồng Bàng, Hải Phòng 

0225 3850326 

120  Công ty TNHH Hùng 

Dũng 

Số 268 Phan Bội Châu (gác 2), 

Phường Phạm Hồng Thái (hết 

hiệu lực), Quận Hồng Bàng, Hải 

Phòng 

02253753033 

121  Công ty TNHH Nomura 

Fotranco 

Số 174 phố Lê Lai, Phường Máy 

Chai, Quận Ngô Quyền, Hải 

Phòng 

02253837284 

122  CÔNG TY TNHH 

HOÀNG NAM 

Số 10 Nguyễn Bỉnh Khiêm, 

Phường Đông Hải 1, Quận Hải 

An, Hải Phòng 

02253979741 

123  Hợp tác xã Công ty Nhị 

Sơn 

Số 87 Tô Hiệu - Phường Trại 

cau, Quận Lê Chân, Hải Phòng 

855393 

124  CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN 

PHƯỚC HỒNG 

Số 392 đường Lạch Tray, 

Phường Đằng Giang, Quận Ngô 

Quyền, Hải Phòng 

02253735225 

125  CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN HOÁ 

CHẤT PTN 

Số 1 Sở Dầu, Phường Sở Dầu, 

Quận Hồng Bàng, Hải Phòng 

02253540328 

126  Xí nghiệp Kinh doanh 

Thương mại dịch vụ tổng 

hợp Thành Tô 

Số 16/200 Văn Cao, Phường 

Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, 

Hải Phòng 

550675 

127  Công ty Trách nhiệm hữu 

hạn Lê Phạm 

Số 508 Lê Thánh Tông, Phường 

Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Hải 

Phòng 

(031) 3750205 

128  Công ty TNHH Hải Cường Số 91 Phan Bội Châu, Phường 

Phan Bội Châu, Quận Hồng 

Bàng, Hải Phòng 

0911113922 

129  Công ty trách nhiệm hữu 

hạn Thu Dũng 

Số 72 Tôn đản, Phường Phan 

Bội Châu, Quận Hồng Bàng, Hải 

Phòng 

0816010996/022

53831 

130  Công ty Cổ phần Đầu tư 

Kinh doanh Thành An 

Số 128 Lô BT03, 97 Bạch Đằng, 

Phường Hạ Lý, Quận Hồng 

Bàng, Hải Phòng 

02253850096 

131  Công ty trách nhiệm hữu 

hạn đầu tư Quang Minh 

Số 56 Điện Biên Phủ, Phường 

Minh Khai, Quận Hồng Bàng, 

Hải Phòng 

02253747499 
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132  Công ty Cổ phần Cơ khí - 

Thương mại và Xây dựng 

Hải Phòng 

Thôn Song Mai - Xã An Hồng, 

Huyện An Dương, Hải Phòng 

971800 

133  Công ty TNHH Một thành 

viên Công nghiệp Tàu thủy 

Thành Long 

Số 215A đường 208 Khu công 

nghiệp Tam Quán, Xã An Đồng, 

Huyện An Dương, Hải Phòng 

02253835384 

134  Công ty trách nhiệm hữu 

hạn ống thép Việt Nam 

Km 9, Phường Quán Toan, Quận 

Hồng Bàng, Hải Phòng 

02253850126 

135  Công ty TNHH công 

nghiệp nặng BUMHAN 

VINA 

Km 92, Quốc lộ 5, Phường Sở 

Dầu, Quận Hồng Bàng, Hải 

Phòng 

02253712705/37

12706 

136  Công ty Chế biến thuỷ sản 

xuất khẩu Hải Phòng 

Số 13 Võ thị Sáu, Quận Ngô 

Quyền, Hải Phòng 

836082 

137  Công ty trách nhiệm hữu 

hạn thủy tinh san miguel 

yamamura hải phòng 

Số 17A phố Ngô Quyền, Phường 

Máy Chai, Quận Ngô Quyền, 

Hải Phòng 

0225 3837219 

138  Công ty cổ phần công 

nghiệp nhựa chin huei 

Số 567 đường Phạm Văn Đồng, 

Phường Hải Thành, Quận Dương 

Kinh, Hải Phòng 

0225.3880137 

139  Công ty tnhh thương mại 

Nguyên Ngân 

Số 31A Tôn Đản, Phường Phan 

Bội Châu, Quận Hồng Bàng, Hải 

Phòng 

0904280555 

140  Công ty tnhh tân Huy 

Hoàng 

Lô CN1, khu Công nghiệp Tràng 

Duệ, Xã Lê Lợi, Huyện An 

Dương, Hải Phòng 

02258830267/88

30268 

141  Công ty cổ phần nhựa Bạch 

Đằng 

Số 9 Hoàng Diệu, Phường Minh 

Khai, Quận Hồng Bàng, Hải 

Phòng 

02253842059/38

21053 

142  Công ty Cổ phần Xây dựng 

và Vận tải Thăng Long 

Số 3 Cù Chính Lan, Phường 

Minh Khai, Quận Hồng Bàng, 

Hải Phòng 

0313747646 

143  Công ty Cổ phần Công 

trình giao thông Hải Phòng 

Số 708 Nguyễn Văn Linh, 

Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê 

Chân, Hải Phòng 

02253856438 

144  Công ty TNHH Nam Sơn 

Hà 

Phố mới, Xã Tân Dương, Huyện 

Thuỷ Nguyên, Hải Phòng 

02253873010 

145  Công ty Cổ phần Xây dựng 

Số 9 Hải Phòng 

Số 259 đường Hà Nội, Phường 

Thượng Lý, Quận Hồng Bàng, 

Hải Phòng 

0313525116 

146  Công ty cổ phần thép và cơ 

khí vật liệu xây dựng Hải 

Phòng 

Lô CN3 Khu công nghiệp Nam 

Cầu Kiền, Xã Kiền Bái, Huyện 

Thuỷ Nguyên, Hải Phòng 

02258841365 

147  Công ty cổ phần xây dựng - 

đầu tư phát triển Bạch 

Đằng 15 

Số 21A đường Tân Hà, Phường 

Lãm Hà, Quận Kiến An, Hải 

Phòng 

02253576099 

148  Công ty TNHH Thương 

mại và Sản xuất Thế Gia 

Tổ dân phố Phấn Dũng (tại nhà 

Bà Đào Thị Thuận), Phường 

Anh Dũng, Quận Dương Kinh, 

0904024623 
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Hải Phòng 

149  CÔNG TY CỔ PHẦN 

SẢN XUẤT Ô TÔ VÀ 

BAO BÌ 

Tổ 3 khu 2, Phường Tràng Minh, 

Quận Kiến An, Hải Phòng 

0965999000 

150  Công ty Cổ phần Công 

nghiệp Tàu thuỷ Tam Bạc 

Số 3 Phan Đình Phùng, Phường 

Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Hải 

Phòng 

0987806116 

151  CÔNG TY CỔ PHẦN 

XÂY DỰNG MIỀN 

ĐÔNG 

Số 10/274 đường Lạch Tray, 

Phường Lạch Tray, Quận Ngô 

Quyền, Hải Phòng 

02253733386 

152  CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐÓNG TÀU SÔNG CẤM 

Thôn Ngô Hùng, Xã An Hồng, 

Huyện An Dương, Hải Phòng 

02253525974 

153  CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN ĐỈNH 

HƯNG 

Tổ 12 (tại nhà ông Phan Thiết 

Tuấn), Phường Lãm Hà, Quận 

Kiến An, Hải Phòng 

02253678978 

154  Công ty TNHH Cơ khí Xây 

dựng Thăng Long 

Thôn Cái Tắt, Xã An Đồng, 

Huyện An Dương, Hải Phòng 

0313913688 

155  CÔNG TY TNHH NHẬT 

VIỆT 

Số 41A Lương Khánh Thiện, 

Phường Cầu Đất, Quận Ngô 

Quyền, Hải Phòng 

0225. 3558389 

156  CÔNG TY CỔ PHẦN 

MAY ĐẠI VIỆT HẢI 

PHÒNG 

Số 45/84 đường Đại học dân lập, 

Phường Dư Hàng Kênh, Quận 

Lê Chân, Hải Phòng 

02253854240/02

253854 

157  Công ty Cổ phần Công 

nghiệp Tàu thủy & Xây 

dựng Hồng Bàng 

Số 167 - 169 đường Bạch Đằng, 

Phường Thượng Lý, Quận Hồng 

Bàng, Hải Phòng 

02253538519 

158  Công ty Cổ phần Công 

nghiệp và Thương mại 

S.T.C 

Số 1099 đường Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, Phường Đông Hải 1, 

Quận Hải An, Hải Phòng 

(031)3766166 

159  Công ty Trách nhiệm hữu 

hạn Cường Ngoan 

Số 278 Nguyễn Văn Linh, 

Phường Dư Hàng Kênh, Quận 

Lê Chân, Hải Phòng 

02253856593 

160  Công ty Cổ phần Xây dựng 

và Tư vấn Tài nguyên - 

Môi trường Hải Phòng 

Số 452 Đường Nguyễn Lương 

Bằng - P. Phù liễn, Quận Kiến 

An, Hải Phòng 

876276 

161  Công ty Cổ phần Mỹ Hảo Khu công nghiệp Vĩnh Niệm, 

Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê 

Chân, Hải Phòng 

(031) 742840 

162  CÔNG TY CỔ PHẦN Ô 

TÔ XE MÁY HỒNG 

PHÁT 

Số 94 Trần Phú, Phường Cầu 

Đất, Quận Ngô Quyền, Hải 

Phòng 

02257303636 

163  CÔNG TY TNHH 

THẮNG LỢI 

Số 107 đường bao Trần Hưng 

Đạo, Phường Đông Hải 1, Quận 

Hải An, Hải Phòng 

02253825286 

164  CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ 

KHÍ 1-5 

Số 348 Hai Bà Trưng, Phường 

Cát Dài, Quận Lê Chân, Hải 

Phòng 

02253951505 
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165  Công ty TNHH Thương 

mại Vic 

Cụm Công nghiệp Vĩnh Niệm, 

Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê 

Chân, Hải Phòng 

02253742976 

166  Công ty Cổ phần Toa xe 

Hải Phòng 

Số 39 Lương Khánh Thiện, 

Phường Cầu Đất, Quận Ngô 

Quyền, Hải Phòng 

02253921490 

167  Công ty TNHH Phương 

Nam 

Xóm An Thắng, Xã An Lư, 

Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng 

02253874206 

168  CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN VĨNH 

PHƯỚC 

Số 3 Lê Thánh Tông, Phường 

Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Hải 

Phòng 

0225 3686208 

169  Công ty Cổ phần Da giầy 

và Phát triển Hải Phòng 

Số 276 Hàng Kênh, Phường 

Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Hải 

Phòng 

0225 3940914 

170  Hợp tác xã Cơ khí và Xây 

dựng Thăng Long 

Số 57  Đường Lý Thường Kiệt, 

Phường Hoàng Văn Thụ, Quận 

Hồng Bàng, Hải Phòng 

530223 

171  CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN XUẤT 

NHẬP KHẨU VẬT TƯ 

TÀU THUỶ 

Số 4 Phan Đình Phùng, Phường 

Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Hải 

Phòng 

0225.3842695 

172  CÔNG TY CỔ PHẦN 

LISEMCO 

Km 6 quốc lộ 5, Phường Hùng 

Vương, Quận Hồng Bàng, Hải 

Phòng 

02253850119 

173  CÔNG TY CỔ PHẦN 

TẬP ĐOÀN HAPACO 

Tầng 3 tòa nhà Green số 7 lô 

28A đường Lê Hồng Phong, 

Phường Đông Khê, Quận Ngô 

Quyền, Hải Phòng 

02253556002 

174  Ban quản lý dự án cảng Hải 

Phòng 

Số 4 Hoàng Diệu, Quận Hồng 

Bàng, Hải Phòng 

031859845 

175  CÔNG TY TNHH PHÚ 

SỸ 

Khu công nghiệp Vĩnh Niệm, 

Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê 

Chân, Hải Phòng 

02253742980 

176  CÔNG TY TNHH ANH 

ĐỨC 

Số 189 đường Đình Vũ, Phường 

Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải 

Phòng 

0225 3614289 

177  Công ty TNHH Minh Trí Khu công nghiệp Đình Vũ, 

Phường Đông Hải 2, Quận Hải 

An, Hải Phòng 

02253769015 

178  CÔNG TY CỔ PHẦN 

THUẬN SINH 

Tổ dân phố Phấn Dũng II (thuê 

lại một phần nhà xưởng của Côn, 

Phường Anh Dũng, Quận Dương 

Kinh, Hải Phòng 

0225.3766675 

179  Hợp tác xã  Hải Thanh Cụm công nghiệp Vĩnh niệm - P. 

Vĩnh niệm, Quận Lê Chân, Hải 

Phòng 

742842 

180  CÔNG TY TNHH DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI 

Km 92 Quốc lộ 5 (mới), Phường 

Hùng Vương, Quận Hồng Bàng, 

02253798966 
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HOÀNG GIA HẢI 

PHÒNG 

Hải Phòng 

181  Công ty Cổ phần Thương 

mại đầu tư Tân Hương 

Km 8 Đường 5 cũ (tại nhà ông 

Nguyễn Văn Hương), Phường 

Quán Toan, Quận Hồng Bàng, 

Hải Phòng 

031 3850040 

182  CÔNG TY TNHH GIẦY 

TÂN TIẾN 

Số 1166 đường Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, Phường Đông Hải 2, 

Quận Hải An, Hải Phòng 

0313769982 

183  Công ty Cổ phần Khai thác 

và Dịch vụ khai thác Thuỷ 

sản Hạ Long 

Số 409 Lê Lai, Phường Máy 

Chai, Quận Ngô Quyền, Hải 

Phòng 

02253836904 

184  Công ty TNHH Thương 

mại - Du lịch Hoàng Hải 

Số 109 Cầu Đất, Phường Cầu 

Đất, Quận Ngô Quyền, Hải 

Phòng 

0313847072 

185  Công ty TNHH Một thành 

viên Thoát nước Hải Phòng 

Số 1 Lý Tự Trọng, Phường Minh 

Khai, Quận Hồng Bàng, Hải 

Phòng 

0225 3822543 

186  CÔNG TY TNHH AN 

THỊNH 

Cụm công nghiệp Vĩnh Niệm, 

Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê 

Chân, Hải Phòng 

0225.3633668 

187  Công ty Trách nhiệm hữu 

hạn Nam Hoa 

Số 57 Sở Dầu, Phường Sở Dầu, 

Quận Hồng Bàng, Hải Phòng 

0225 3850835 

188  Công ty TNHH Một thành 

viên Môi trường Đô thị Hải 

Phòng 

Số 1 Lý Tự Trọng, Phường Minh 

Khai, Quận Hồng Bàng, Hải 

Phòng 

02253746399 

189  CÔNG TY CỔ PHẦN BIA 

HÀ NỘI - HẢI PHÒNG 

Số 16 Lạch Tray, Phường Lạch 

Tray, Quận Ngô Quyền, Hải 

Phòng 

0225.3847004 

190  Công ty Cổ phần Thành Tô Km số 3 đường Phạm Văn 

Đồng, Phường Anh Dũng, Quận 

Dương Kinh, Hải Phòng 

0225 3581711 

191  Công ty Trách nhiệm hữu 

hạn Hoa Mỹ 

Số 81 Đinh Nhu, Phường Niệm 

Nghĩa, Quận Lê Chân, Hải 

Phòng 

02256289398 

192  CÔNG TY XI MĂNG 

CHINFON 

Số 288, đường Bạch Đằng, Thị 

trấn Minh Đức, Huyện Thuỷ 

Nguyên, Hải Phòng 

'+842253875480 

193  Công ty TNHH Việt Hải Số 10/97 Đường Mê Linh - 

Phường An biên, Quận Lê Chân, 

Hải Phòng 

745760 

194  CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ 

VẤN THUỶ LỢI HẢI 

PHÒNG 

Số 816 Trần Nhân Tông, 

Phường Nam Sơn, Quận Kiến 

An, Hải Phòng 

02253876957 

195  CÔNG TY TNHH DŨNG 

TIẾN 

Số 8 Lô 28A đường Lê Hồng 

Phong, Phường Đông Khê, Quận 

Ngô Quyền, Hải Phòng 

0903408672 
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196  CÔNG TY TNHH RORZE 

ROBOTECH 

Lô đất số F2, F3 & F4 Khu công 

nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng, 

Xã Tân Tiến, Huyện An Dương, 

Hải Phòng 

'+84-

0225.3743030 

197  Công ty Trách nhiệm hữu 

hạn Trường Thịnh 

Số 1C lô 7 Lâm Tường, Phường 

Hồ Nam, Quận Lê Chân, Hải 

Phòng 

031701442 

198  CÔNG TY LIÊN DOANH 

LÀNG QUỐC TẾ 

HƯỚNG DƯƠNG GS-HP 

Số 35A phố Văn Cao, Phường 

Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, 

Hải Phòng 

892000 

199  CÔNG TY TNHH QUỐC 

TẾ LỘC PHÁT 

Số 6/266 Trần Nguyên Hãn, 

Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê 

Chân, Hải Phòng 

02253874120 

200  CÔNG TY TNHH DẦU 

NHỜN CHEVRON VIỆT 

NAM 

Lô F4, Khu công nghiệp Đình 

Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận 

Hải An, Hải Phòng 

02253769010 

201  Công ty Cổ phần Du lịch 

và Dịch vụ Hải Phòng 

Số 40 Trần Quang Khải, Phường 

Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng 

Bàng, Hải Phòng 

02253745258 

202  Công ty Cổ phần Vật liệu 

xây dựng số 9 Hải Phòng 

Khu Quyết Hùng, Thị trấn Minh 

Đức, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải 

Phòng 

02253875372 

203  CÔNG TY CỔ PHẦN 

CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ 

HẢI PHÒNG 

Số 233 Trần Nguyên Hãn, 

Phường Nghĩa Xá, Quận Lê 

Chân, Hải Phòng 

0225 3780074 

204  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ 

HỘP HẠ LONG 

Số 71 Lê Lai, Phường Máy Chai, 

Quận Ngô Quyền, Hải Phòng 

0225 3836692 

205  CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 

VỤ VIỆT ĐỨC 

KM92, quốc lộ 5, Phường Hùng 

Vương, Quận Hồng Bàng, Hải 

Phòng 

02253 538270  

0702 

206  CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ SẢN 

XUẤT PHÂN BÓN HỮU 

CƠ KHOÁNG THIÊN 

QUYẾN HẢI PHÒNG 

Số 334 đường Hà Nội, Phường 

Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Hải 

Phòng 

0225.3824513 

207  Công ty Cổ phần Thép Việt 

Nhật 

Km 9, quốc lộ 5, Phường Quán 

Toan, Quận Hồng Bàng, Hải 

Phòng 

0313749998 

208  Công ty Cổ phần Thương 

mại Vận tải Nhật Minh 

Số 71A Tô Hiệu, Phường Trại 

Cau, Quận Lê Chân, Hải Phòng 

02253849593 

209  CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC 

HẢI PHÒNG 

Số 9 Trần Hưng Đạo, Phường 

Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng 

Bàng, Hải Phòng 

02253535390 

210  CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN DỊCH VỤ 

VÀ DU LỊCH BIỂN ĐẢO 

HẢI THÀNH 

Số 27C Điện Biên Phủ, Phường 

Minh Khai, Quận Hồng Bàng, 

Hải Phòng 

02253842856 
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211  Công ty Cổ phần Vận tải 

biển và Xuất khẩu Lao 

Động 

Số 338 Lạch Tray, Phường Đằng 

Giang, Quận Ngô Quyền, Hải 

Phòng 

0313728209 

212  Công ty TNHH Citygas 

Miền Bắc 

Đường Ngô Quyền, Quận Ngô 

Quyền, Hải Phòng 

765391 

213  CÔNG TY TNHH HI-LEX 

VIỆT NAM 

Lô C8, khu công nghiệp Nhật 

Bản-Hải Phòng, Xã An Hưng, 

Huyện An Dương, Hải Phòng 

0225.3743058 

214  Công ty Cổ phần Phúc An 

Hải Phòng 

Số 110 Lê Duẩn, Phường Quán 

Trữ, Quận Kiến An, Hải Phòng 

031 3678778 

215  Công ty Cổ phần Vận tải 

và Cung ứng Xăng dầu 

Số 66 Trần Khánh Dư, Phường 

Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Hải 

Phòng 

(0225) 3836068 

/ 383 

216  Công ty Cổ phần Xếp dỡ 

vận tải An Hải 

Km 2+200 đường Xuyên Đảo 

Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, 

Quận Hải An, Hải Phòng 

0225 3810828 

217  CÔNG TY TNHH TÂN 

BÌNH 

Số 56 Nguyễn Văn Linh, 

Phường Dư Hàng Kênh, Quận 

Lê Chân, Hải Phòng 

02253795425 

218  CÔNG TY TNHH SAO 

VÀNG 

Số 1166 đường Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, Phường Đông Hải 2, 

Quận Hải An, Hải Phòng 

0225 3769981 

219  CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN GIÁM 

ĐỊNH NHẬT MINH 

Số 144 Lê Thánh Tông, Phường 

Máy Chai, Quận Ngô Quyền, 

Hải Phòng 

746515 

220  CÔNG TY CỔ PHẦN 

CONTAINER VIỆT NAM 

Số 11 Võ Thị Sáu, Phường Máy 

Tơ, Quận Ngô Quyền, Hải 

Phòng 

02253836705 

221  CÔNG TY CỔ PHẦN 

THỰC PHẨM CÔNG 

NGHỆ HẢI PHÒNG 

Tầng 7, Toà nhà điều hành viễn 

thông Mobifone Hải Phòng, 

Khu, Phường Anh Dũng, Quận 

Dương Kinh, Hải Phòng 

0225.3847421 

222  CÔNG TY CỔ PHẦN 

VẬN TẢI BIỂN VIỆT 

NAM 

Số 215 phố Lạch Tray, Phường 

Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, 

Hải Phòng 

02253731090 

223  Hợp tác xã Lao Động Số 34/317 Đà Nẵng - Phường 

Vạn mỹ, Quận Ngô Quyền, Hải 

Phòng 

564392 

224  Xí nghiệp Sx Cao su nhựa - 

Kinh doanh Thương mại 

Phương Viên 

Số 81 An đà - Phường Đằng 

giang, Quận Ngô Quyền, Hải 

Phòng 

731702 

225  CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN 

DUYÊN HẢI 

Số 189 Tô Hiệu, Phường Trại 

Cau, Quận Lê Chân, Hải Phòng 

0225.3848578 

226  Hợp tác xã Cao su Hồ Nam Số 108B Quỳnh Cư, Phường 

Hùng Vương, Quận Hồng Bàng, 

Hải Phòng 

0903269405 
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227  CÔNG TY TNHH CHÂU 

GIANG 

Ngõ 313 đường Đà Nẵng, 

Phường Cầu Tre, Quận Ngô 

Quyền, Hải Phòng 

02253826 014 

228  Công ty TNHH Long 

Khánh 

Số 7, tổ 1, khu Lâm Sản, Phường 

Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Hải 

Phòng 

02253522692 

229  Công ty TNHH Một thành 

viên 189 

Khu công nghiệp Đình Vũ, 

Phường Đông Hải 2, Quận Hải 

An, Hải Phòng 

02253979706 

230  CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN KHÍ 

CÔNG NGHIỆP MESSER 

HẢI PHÒNG 

Thị trấn An Dương, Huyện An 

Dương, Hải Phòng 

02253871863 

231  Công ty Cổ phần Nông 

nghiệp Kỹ thuật cao Hải 

Phòng 

Số 252 đường Hoàng Quốc Việt, 

Phường Ngọc Sơn, Quận Kiến 

An, Hải Phòng 

0313876322 

232  Công ty Trách nhiệm hữu 

hạn Vận tải biển Đông 

Long 

Tầng 6 Tòa nhà Hàng hải Liên 

Minh, số 802 Đường Lê Hồng 

Phon, Phường Thành Tô, Quận 

Hải An, Hải Phòng 

0225-3728107 

233  Công ty Trách nhiệm hữu 

hạn Trung Đức 

Số 257 Trần Nguyên Hãn, 

Phường Nghĩa Xá, Quận Lê 

Chân, Hải Phòng 

02253781473 

234  Cty Bao bì Toàn Đạt Cụm công nghiệp Vĩnh Niệm, 

Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê 

Chân, Hải Phòng 

742947 

235  CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN VẬN 

TẢI QUỐC TẾ NHẬT - 

VIỆT 

Chùa Vẽ, đường Ngô Quyền, 

Phường Đông Hải 1, Quận Hải 

An, Hải Phòng 

02253765316 

236  CÔNG TY TNHH HẢI 

DUNG 

Gác 2 số 29 Tô Hiệu, Phường 

Trại Cau, Quận Lê Chân, Hải 

Phòng 

0225.3844216 

237  Công ty Cổ phần Minh 

Tiến 

Số 406 Nguyễn Văn Linh, 

Phường Dư Hàng Kênh, Quận 

Lê Chân, Hải Phòng 

(031) 764041 

238  Công ty Cổ phần Thực 

phẩm công nghệ Đồng Lợi 

Số 1 khu B2 - lô 7B đường Lê 

Hồng Phong, Phường Đông Khê, 

Quận Ngô Quyền, Hải Phòng 

0313759888 

239  CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ 

HẢI PHONG 

Số 413 đường quốc lộ 5 cũ, 

Phường Hùng Vương, Quận 

Hồng Bàng, Hải Phòng 

02256252423 

240  CÔNG TY TNHH VẬN 

TẢI BIỂN VÀ XUẤT 

NHẬP KHẨU HTK 

Số 341 Đà Nẵng, Phường Vạn 

Mỹ, Quận Ngô Quyền, Hải 

Phòng 

02253759401 

241  CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN 

QUANG HƯNG 

Số 107 Phan Bội Châu, Phường 

Phan Bội Châu, Quận Hồng 

Bàng, Hải Phòng 

0983623539 
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242  CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN XÂY 

DỰNG CHẤN NAM 

Số 310 Đường 208, Thôn Vĩnh 

Khê, Xã An Đồng, Huyện An 

Dương, Hải Phòng 

02253555191 

243  Công ty Trách nhiệm hữu 

hạn Dược phẩm Hương 

Linh 

Số 123 Nguyễn Đức Cảnh, 

Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, 

Hải Phòng 

0313700640 

244  Công ty Cổ phần Thương 

mại Vận tải Hoàng Sơn 

Số 19A, ngõ 311 Đoạn Xá, 

Phường Đông Hải 1, Quận Hải 

An, Hải Phòng 

02253555956 

245  Công ty TNHH Đầu tư 

phát triển và Xây dựng 

Hoàng Thịnh 

Số 16 khu B3 lô 6B khu đô thị 

mới Ngã năm sân bay Cát Bi, 

Phường Đông Khê, Quận Ngô 

Quyền, Hải Phòng 

0313747692 

246  Công ty Cổ phần Thương 

mại Duy Mai 

Tòa nhà Khánh Hội, lô 2/3C 

đường Lê Hồng Phong, Khu đô 

thị m, Phường Đông Khê, Quận 

Ngô Quyền, Hải Phòng 

02253556679 

247  CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VẬN TẢI 

TRUNG THÀNH 

Số 57 Km 5 Lâm Sản, Phường 

Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Hải 

Phòng 

(0225) 3540787 

248  Công ty Trách nhiệm hữu 

hạn Cát Vàng 

Số 15B  Đường Bạch đằng - 

Phường Hạ lý, Quận Hồng Bàng, 

Hải Phòng 

820247 

249  CÔNG TY TNHH 

YAZAKI HẢI PHÒNG 

VIỆT NAM 

Lô đất L, Khu công nghiệp Nhật 

Bản - Hải Phòng, Xã An Hưng, 

Huyện An Dương, Hải Phòng 

(+84)225 

.3743207 

250  CÔNG TY CỔ PHẦN 

LÂM SẢN HẢI PHÒNG 

Số 57, km 5 đường 5 cũ, Phường 

Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Hải 

Phòng 

0946999681 

251  CÔNG TY CỔ PHẦN 

PHÚC HƯNG 

Số 61 Quang Trung, Phường 

Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng 

Bàng, Hải Phòng 

0912558999 

252  CÔNG TY CỔ PHẦN 

SHINEC 

Khu công nghiệp Nam Cầu 

Kiền, Xã Kiền Bái, Huyện Thuỷ 

Nguyên, Hải Phòng 

02253645990 

253  CÔNG TY CỔ PHẦN 

SIVICO 

Lô CN2-03 Khu công nghiệp 

Nam Đình Vũ, Phường Đông 

Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng 

0225.3742778 

254  Công ty TNHH Điện cơ 

Hoa Phượng 

Cụm 3, Phường Quán Trữ, Quận 

Kiến An, Hải Phòng 

0313778579 

255  CÔNG TY CỔ PHẦN DL 

INDECO 

Số 01 Lô A01 KĐT 97 Bạch 

Đằng, Phường Hạ Lý, Quận 

Hồng Bàng, Hải Phòng 

0225.3669899 

256  CÔNG TY CỔ PHẦN 

VẠN XUÂN 

Số 32-34 Lê Thánh Tông, 

Phường Máy Tơ, Quận Ngô 

Quyền, Hải Phòng 

02253551018 

257  CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN MAI 

Số 280 Nguyễn Văn Linh, 

Phường Dư Hàng Kênh, Quận 

02253740590 
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ANH Lê Chân, Hải Phòng 

258  Công ty Cổ phần Đầu tư và 

Xuất nhập khẩu Súc sản gia 

cầm Hải Phòng 

Số 16 Cù Chính Lan, Phường 

Minh Khai, Quận Hồng Bàng, 

Hải Phòng 

0313842042 

259  Công ty TNHH Sao Mai Số  342 Lê Thánh Tông, Phường 

Máy Chai, Quận Ngô Quyền, 

Hải Phòng 

0313827199 

260  Công ty Cổ phần Vận tải 

thuỷ số 3 

Số 22 Cù Chính Lan, Phường 

Minh Khai, Quận Hồng Bàng, 

Hải Phòng 

02253842911 

261  CÔNG TY TNHH LƯU 

TRÚ VÀ KHÁCH SẠN 

LÊ PHẠM 

Số 4D Hồ Sen, Phường Trại 

Cau, Quận Lê Chân, Hải Phòng 

0225 3840118 

262  CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN VẬN 

TẢI THƯƠNG MẠI 

XUYÊN VIỆT 

Số 59 Ngô Quyền, Phường Máy 

Chai, Quận Ngô Quyền, Hải 

Phòng 

0225.3768682 

263  CÔNG TY CỔ PHẦN 

VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 1 

Số 150 khu 2, Phường Quán 

Toan, Quận Hồng Bàng, Hải 

Phòng 

02253850167 

264  CÔNG TY TNHH 

NISHISHIBA VIỆT NAM 

C1 - nhà xưởng tiêu chuẩn, KCN 

Nhật Bản - Hải Phòng, Xã Tân 

Tiến, Huyện An Dương, Hải 

Phòng 

0225.3743285 

265  CÔNG TY CỔ PHẦN 

HARBOUR VIEW 

Số 12 Trần Phú, Phường Máy 

Tơ, Quận Ngô Quyền, Hải 

Phòng 

0225.3827827 

266  Xí nghiệp Ngọc Quyển Thửa số 117,lô GH3,KĐT nối 

Lạch Tray với Hồ Sen-Cầu 

Rào2, Phường Đông Hải, Quận 

Lê Chân, Hải Phòng 

858364 

267  Công ty TNHH Kết Hợp Phía Đông Cầu Phao Mỹ Khê, 

Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê 

Chân, Hải Phòng 

0903212769 

268  Công ty Cổ phần Đầu tư và 

Xây lắp Hạ Long 

Số 5/92 Lê Thánh Tông, Phường 

Máy Chai, Quận Ngô Quyền, 

Hải Phòng 

02253837268 

269  CÔNG TY CỔ PHẦN 

XÂY LẮP THƯƠNG MẠI 

HẢI PHÒNG 

Số 39-41 Hoàng Văn Thụ, 

Phường Hoàng Văn Thụ, Quận 

Hồng Bàng, Hải Phòng 

02253530839 

270  Công ty Trách nhiệm hữu 

hạn Vico 

Số 94, đường 208, Xã An Đồng, 

Huyện An Dương, Hải Phòng 

02253835473 

271  CÔNG TY TNHH VẬN 

TẢI CÔNG THÀNH 

Số 456 Lê Thánh Tông, Phường 

Đông Hải 1, Quận Hải An, Hải 

Phòng 

02253629685 

272  Công ty TNHH Bình 

Khánh 

Lô 15 cụm công nghiệp Vĩnh 

Niệm, Phường Vĩnh Niệm, Quận 

0225 3742925 
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Lê Chân, Hải Phòng 

273  Công ty Cổ phần Cường 

Thịnh 

30 Nguyễn Trãi, Quận Ngô 

Quyền, Hải Phòng 

836351 

274  CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN ĐỈNH 

VÀNG 

Số 1166 đường Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, Phường Đông Hải 2, 

Quận Hải An, Hải Phòng 

0225 3769981 

275  CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM HẠNH THÁI 

Ngõ 41, đường Quán Trữ, 

Phường Lãm Hà, Quận Kiến An, 

Hải Phòng 

02253545999 

276  CÔNG TY CỔ PHẦN 

PHƯƠNG TRUNG 

Số 10 Kỳ Đồng, Phường Hoàng 

Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, Hải 

Phòng 

0225.3 530190 

277  Công ty Cổ phần Đầu tư và 

Phát triển Nông nghiệp 

Số 91 Nguyễn Văn Hới, Phường 

Thành Tô, Quận Hải An, Hải 

Phòng 

02253977253 

278  CÔNG TY CỔ PHẦN 

XÂY DỰNG SỐ 12 

Đường 351, Thị trấn An Dương, 

Huyện An Dương, Hải Phòng 

0225.3871513 

279  CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ 

ĐÚC THÀNH PHƯƠNG 

Xóm 3, thôn Phương Mỹ, Xã 

Mỹ Đồng, Huyện Thuỷ Nguyên, 

Hải Phòng 

02253874574 

280  CÔNG TY CỔ PHẦN 

CHẾ BIẾN DỊCH VỤ 

THỦY SẢN CÁT HẢI 

Tổ dân phố Lục Độ, Thị trấn Cát 

Hải, Huyện Cát Hải, Hải Phòng 

02253886258 

281  CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN 

TRUNG TÂM GIÁO DỤC 

QUỐC TẾ TEG 

Lô BT4, Khu nhà ở Nam sông 

Lạch Tray, Phường Anh Dũng, 

Quận Dương Kinh, Hải Phòng 

02253641886 

282  CÔNG TY CỔ PHẦN 

TẬP ĐOÀN FLAMINGO 

Tổ dân phố 18, Thị trấn Cát Bà, 

Huyện Cát Hải, Hải Phòng 

024 7304 6669 

283  CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ 

KHÍ DUYÊN HẢI 

Số 133 đường 5 cũ, Phường 

Quán Toan, Quận Hồng Bàng, 

Hải Phòng 

0225 3745312 

284  Công ty Cổ phần Thương 

mại và Du lịch Ngân Anh 

Khu dân cư số 8, đường 353, 

Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ 

Sơn, Hải Phòng 

02253867956/38

67957 

285  Công ty Cổ phần Xây dựng 

số 1 Hải Phòng 

Số 86 đường Hồ Sen, Phường 

Trại Cau, Quận Lê Chân, Hải 

Phòng 

0225 8831894 

286  CÔNG TY TNHH CHÂU 

PHƯỚC THÀNH 

Số 1 An Trì, Phường Hùng 

Vương, Quận Hồng Bàng, Hải 

Phòng 

02253798848 

287  CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 

VỤ TAM GIA 

Số 80/100 Bình Kiều 2, Phường 

Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải 

Phòng 

02253741989 

288  Công ty Cổ phần Vĩnh 

Hưng 

Số 1089 Nguyễn Bỉnh Khiêm, 

Phường Đông Hải 1, Quận Hải 

An, Hải Phòng 

0225 3741098 
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289  CÔNG TY CỔ PHẦN 

VILACO 

Số 75B, đường 208, Xã An 

Đồng, Huyện An Dương, Hải 

Phòng 

02253570726 

290  CÔNG TY TNHH 

JOHOKU HẢI PHÒNG 

Lô N-4, Khu công nghiệp Nhật 

Bản- Hải Phòng, Xã An Hưng, 

Huyện An Dương, Hải Phòng 

02253743139 

291  CÔNG TY TNHH VẬN 

TẢI TIẾN MẠNH 

Tổ 5 Khu 7, Phường Quán Toan, 

Quận Hồng Bàng, Hải Phòng 

02258830288 

292  CÔNG TY TNHH TERAI 

VINA 

Lô N7, N8, khu công nghiệp 

Nhật Bản-Hải Phòng, Xã An 

Hưng, Huyện An Dương, Hải 

Phòng 

842253618645 

293  Công ty Cổ phần Cơ khí 

chế tạo Hải Phòng 

Km 89, Quốc lộ 5 mới, Xã Nam 

Sơn, Huyện An Dương, Hải 

Phòng 

0313846804 

294  Công ty Cổ phần Cơ khí 

đúc Quyết Thắng 

Trịnh Xá, Xã Thiên Hương, 

Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng 

02253874432 

295  Công ty Cổ phần Bia Tây 

Âu 

Số 3464 cụm công nghiệp Vĩnh 

Niệm, Phường Vĩnh Niệm, Quận 

Lê Chân, Hải Phòng 

02253853123 

296  CÔNG TY TNHH GIẦY 

PHÚC ĐẠT 

Thôn Lương Quy, Xã Lê Lợi, 

Huyện An Dương, Hải Phòng 

02253870731 

297  CÔNG TY LIÊN DOANH 

ĐÚC CƠ KHÍ VIDPOL 

Km 22 , đường 10, Xã An Hồng, 

Huyện An Dương, Hải Phòng, 

Xã An Hồng, Huyện An Dương, 

Hải Phòng 

0225 3618502 

298  Công ty TNHH Huge Gain 

Holdings Việt Nam 

Nhà xưởng tiêu chuẩn X3 (thuộc 

lô đất L2.1, L2.10), khu công, 

Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ 

Sơn, Hải Phòng 

0225 3867667 

299  CÔNG TY TNHH 

NIPPON KODO VIỆT 

NAM 

Lô đất J7, Khu công nghiệp Nhật 

Bản - Hải Phòng, Xã An Hưng, 

Huyện An Dương, Hải Phòng 

0225.3618654 

300  CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN 

TRANG SỨC GL 

Lô CN3.2H, khu công nghiệp 

Đình Vũ, thuộc Khu kinh tế 

Đình V, Phường Đông Hải 2, 

Quận Hải An, Hải Phòng 

0225.3752600 

301  CÔNG TY CỔ PHẦN 

GIẦY THỐNG NHẤT 

HẢI PHÒNG 

Số 155 đường Quán Trữ, 

Phường Đồng Hoà, Quận Kiến 

An, Hải Phòng 

0989297184 

302  Công ty Cổ phần Điện cơ 

Hải Phòng 

Số 734 đường Nguyễn Văn 

Linh, Phường Niệm Nghĩa, 

Quận Lê Chân, Hải Phòng 

02253835927 

303  Công ty Trách nhiệm hữu 

hạn Cự Bách 

Số 434 đường Mạc Đăng Doanh, 

Phường Hưng Đạo, Quận Dương 

Kinh, Hải Phòng 

02253580328 

304  VIỄN THÔNG HẢI 

PHÒNG 

Lô C6 Khu Trung tâm hành 

chính quận Hải An, đường Lê 

02253523999 
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Hồng Ph, Phường Đằng Hải, 

Quận Hải An, Hải Phòng 

305  Công ty Cổ phần Điện tử 

Hải Phòng 

Số 73 Điện Biên Phủ, Phường 

Minh Khai, Quận Hồng Bàng, 

Hải Phòng 

02253745383 

306  Trường Cao đẳng Duyên 

hải 

Số 156/109 Đường Trường 

Chinh, Quận Kiến An, Hải 

Phòng 

031691037 

307  Công ty cổ phần bao bì bia 

- rượu - nước giải khát 

Số 38 đường Ngô Quyền, 

Phường Máy Chai, Quận Ngô 

Quyền, Hải Phòng 

02253837257 

308  Công ty trách nhiệm hữu 

hạn hoa thành 

Thôn Trâm Khê, Xã Đại Thắng, 

Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng 

022538832687/0

225 

309  Công ty cổ phần xi măng 

tân phú xuân 

Thôn Thiểm Khê, Xã Liên Khê, 

Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng 

0225 3673491 

310  Hợp tác xã bao bì Hoàng 

Minh 

Số 474 đường Thiên Lôi, 

Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê 

Chân, Hải Phòng 

0313 814688 

311  Công ty cổ phần chế biến 

thuỷ sản Hạ Long 

Số 409 Lê Lai, Phường Máy 

Chai, Quận Ngô Quyền, Hải 

Phòng 

0904135968 

312  CÔNG TY TNHH NHK 

SHIPPING 

Số G14B đường số 12, Phường 

Anh Dũng, Quận Dương Kinh, 

Hải Phòng 

0934429099 

313  CÔNG TY CỔ PHẦN 

XÂY DỰNG THƯƠNG 

MẠI G20 

G20B khu biệt thự Sao Đỏ, 

Phường Anh Dũng, Quận Dương 

Kinh, Hải Phòng 

0904 033 988 

314  CÔNG TY TNHH ĐẦU 

TƯ DỊCH VỤ VÀ 

THƯƠNG MẠI GH 

Lô 9 Phạm Văn Đồng, Phường 

Anh Dũng, Quận Dương Kinh, 

Hải Phòng 

0967506555 

315  CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 

189 

Số 533 đường Đa Phúc, Phường 

Đa Phúc, Quận Dương Kinh, Hải 

Phòng 

0934239662 

316  CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ ĐIỆN CƠ 

HONGXIN 

Số nhà 54 Trà Khê 1, Phường 

Anh Dũng, Quận Dương Kinh, 

Hải Phòng 

0915794997 

317  CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ VÀ KỸ THUẬT 

THIÊN TRƯỜNG 

Số 191 Đường Tư Thủy, Tổ 8, 

Phường Hoà Nghĩa, Quận 

Dương Kinh, Hải Phòng 

0375455646 

318  CÔNG TY TNHH ĐẦU 

TƯ THƯƠNG MẠI VẬT 

TƯ THIẾT BỊ THP 

Tổ 8 Vọng Hải (Nhà bà Đỗ Thị 

Gánh), Phường Hưng Đạo, Quận 

Dương Kinh, Hải Phòng 

0763497869 

319  CÔNG TY TNHH ĐẦU 

TƯ THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ VIỆT PHÚ 

Tổ dân phố Phấn Dũng (tại nhà 

bà Phạm Thị Nam), Phường Anh 

Dũng, Quận Dương Kinh, Hải 

Phòng 

0974621392 

320  CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI - THIẾT 

Số 498 Phạm Văn Đồng, 

Phường Anh Dũng, Quận Dương 

0904263066 
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KẾ NỘI THẤT NHÀ 

VIỆT 

Kinh, Hải Phòng 

321  CÔNG TY CỔ PHẦN 

VẬT TƯ VÀ PHÁT 

TRIỂN XÂY DỰNG 

HƯNG THỊNH 

Số 3, ngõ 9 tổ 1B đường Trần 

Minh Thắng, Phường Hải 

Thành, Quận Dương Kinh, Hải 

Phòng 

0225.351.6368 

322  CHI NHÁNH CÔNG TY 

CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG 

ĐẠI LỘC TẠI MIỀN BẮC 

Số 595 Phạm Văn Đồng, 

Phường Hải Thành, Quận Dương 

Kinh, Hải Phòng 

0915050808 

323  CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DƯỠNG 

TÂM PHARMA, TRUNG 

TÂM NGHIÊN CỨU 

ỨNG DỤNG Y DƯỢC CỔ 

TRUYỀN VIỆT NAM 

Số 635 Đa Phúc, Phường Đa 

Phúc, Quận Dương Kinh, Hải 

Phòng 

0886.369.888 

324  CÔNG TY TNHH 

DACAPACO 

Số 54 Hải Phong, Phường Hoà 

Nghĩa, Quận Dương Kinh, Hải 

Phòng 

0975110555 

325  CÔNG TY CỔ PHẦN 

CÔNG NGHỆ CAO 

ALASCOOL 

Biệt Thự B85, Đường Số 6, Khu 

Đô Thị Sao Đỏ, Phường Anh 

Dũng, Quận Dương Kinh, Hải 

Phòng 

0936788988 

326  CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ 

VẤN VÀ GIÁO DỤC 

NEXT STEP ACADEMY 

Số 29 Vũ Thị Ngọc Toàn, 

Phường Tân Thành, Quận 

Dương Kinh, Hải Phòng 

0368903833 / 

0979537 

327  CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 

VỤ VẬN TẢI NHẬT 

THÁI 

Đường Phạm Văn Đồng, TDP 

Phú Hải 3 (Nhà bà Nguyễn Thị 

Lý), Phường Anh Dũng, Quận 

Dương Kinh, Hải Phòng 

093 4112686 

328  CÔNG TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ VÀ CUNG 

ỨNG THỰC PHẨM 

DƯƠNG BÌNH MINH 

Số B70 – 71 Khu dự án Mê 

Linh, Phường Anh Dũng, Quận 

Dương Kinh, Hải Phòng 

0936588884 

329  CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI BẢO 

NGỌC NGUYỄN 

Ngõ 64 Đa Phúc, Tổ dân phố 

Phúc Hải 3 (Tại nhà bà Lê Thị 

Hiề, Phường Đa Phúc, Quận 

Dương Kinh, Hải Phòng 

0762330691 

330  CÔNG TY TNHH DUY 

TƯ VIỆT NAM 

Số 6 đường Vũ Thị Ngọc Toàn, 

Phường Tân Thành, Quận 

Dương Kinh, Hải Phòng 

0905682587 

331  CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ SẢN 

XUẤT BAO BÌ THÀNH 

TRUNG 

Tổ dân phố Trà Khê (tại nhà ông 

Trần Thành Trung), Phường Anh 

Dũng, Quận Dương Kinh, Hải 

Phòng 

0949 319 288 

332  CÔNG TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP 

HUY PHƯỚC 

Số 34 đường 361 ngã 3 Đa Phúc, 

Phường Đa Phúc, Quận Dương 

Kinh, Hải Phòng 

0396958488 
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333  CÔNG TY TNHH KINH 

DOANH XUẤT NHẬP 

KHẨU H&T 

Lô G61B Sao Đỏ 2, Phường Anh 

Dũng, Quận Dương Kinh, Hải 

Phòng 

0903413283 

334  CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG VÀ THƯƠNG 

MẠI HTC365 

Số 711 đường Phạm Văn Đồng, 

Tổ 2, Phường Hải Thành, Quận 

Dương Kinh, Hải Phòng 

096.129.6789 

335  CÔNG TY TNHH 

LƯƠNG SƠN VINA 

Số 124 Phố Hợp Hoà, Khu dân 

cư Trà Khê, Phường Anh Dũng, 

Quận Dương Kinh, Hải Phòng 

0974561234 

336  CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 

VỤ ĐỨC MẠNH LINH 

Số 46 Tĩnh Hải, Phường Hoà 

Nghĩa, Quận Dương Kinh, Hải 

Phòng 

0915297768 

337  CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ 

QUẢNG CÁO HẢI ANH 

Số 18 Đường khu tái định cư 

Sao Đỏ, Phú Hải 3, Phường Anh 

Dũng, Quận Dương Kinh, Hải 

Phòng 

02253 260 069 

338  CÔNG TY TNHH XD VÀ 

TM XNK AN PHÁT 

Số 1174 đường Phạm Văn Đồng, 

Phường Hoà Nghĩa, Quận 

Dương Kinh, Hải Phòng 

0844 866636 

339  CÔNG TY TNHH 

PHƯỢNG HOÀNG 

XANH 

B112 Sao Đỏ, Phường Anh 

Dũng, Quận Dương Kinh, Hải 

Phòng 

0989695186 

340  CÔNG TY CỔ PHẦN 

XÂY DỰNG GM TOWN 

HOUSE 

Số 58 (Km1+400), đường Phạm 

Văn Đồng, Phường Anh Dũng, 

Quận Dương Kinh, Hải Phòng 

0915545268 

341  CÔNG TY TNHH KIẾN 

TRÚC NỘI THẤT G-

HOUSE VIỆT NAM 

Thửa 414, Lô LK9, Khu nhà ở 

Anh Dũng V, Phường Anh 

Dũng, Quận Dương Kinh, Hải 

Phòng 

0913638666 

342  CÔNG TY CỔ PHẦN 

PHÁT TRIỂN THƯƠNG 

MẠI VÀ XÂY DỰNG 

THÀNH TRUNG 

Số nhà 71 ngõ 5 đường Mạc 

Quyết, Phường Anh Dũng, Quận 

Dương Kinh, Hải Phòng 

0936589136 

343  CÔNG TY TNHH NỮ 

TRANG VÀNG BẠC ĐÁ 

QUÝ KIM THÀNH PHÁT 

Số nhà 489, tổ 1C đường Phạm 

Văn Đồng, Phường Hải Thành, 

Quận Dương Kinh, Hải Phòng 

0776456668 

344  CÔNG TY TNHH TƯ 

VẤN ĐẦU TƯ PHÁT 

TRIỂN THỊNH PHÁT 

Số 1419 Phạm Văn Đồng, 

Phường Tân Thành, Quận 

Dương Kinh, Hải Phòng 

0981113169 

345  CÔNG TY CỔ PHẦN 

KTS TP HOA PHƯỢNG 

ĐỎ 

Số 11, ngõ 777, đường Phạm 

Văn Đồng, Phường Hải Thành, 

Quận Dương Kinh, Hải Phòng 

0979291648 

346  CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐÔNG DƯƠNG LIVING 

Biệt thự B86, Khu Đô Thị Sao 

Đỏ, Phường Anh Dũng, Quận 

Dương Kinh, Hải Phòng 

0904990988 

347  CÔNG TY TNHH 

CHUYÊN KHOAN 

NGUYÊN MINH 

Số 11b Trà Khê, Phường Anh 

Dũng, Quận Dương Kinh, Hải 

Phòng 

077 955 1327 
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348  CÔNG TY TNHH PHÁT 

TRIỂN TRANG ANH 

Số 39 Trần Minh Thắng, Tổ 1B, 

Phường Hải Thành, Quận Dương 

Kinh, Hải Phòng 

0936 809 186 

349  CÔNG TY CỔ PHẦN 

XÂY DỰNG ĐA ĐỘ 

Lô 265 – G11 Anh Dũng 7, 

Phường Anh Dũng, Quận Dương 

Kinh, Hải Phòng 

0915966690 

350  CÔNG TY TNHH DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI 

CÔNG NGHIỆP L.T.H 

Tổ dân phố Đông Lãm (nhà bà 

Bùi Thị Lan), Phường Đa Phúc, 

Quận Dương Kinh, Hải Phòng 

0392709660 

351  CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THỰC PHẨM 

TOÀN CẦU 

Khu Tây CB5, Phường Anh 

Dũng, Quận Dương Kinh, Hải 

Phòng 

0795986986 

352  CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG THƯƠNG MẠI 

MINH ANH HP 

Số 48, tổ 1, đường Hòa Nghĩa, 

Phường Hoà Nghĩa, Quận 

Dương Kinh, Hải Phòng 

0344256522 

353  CÔNG TY CỔ PHẦN 

XÂY DỰNG VÀ DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI 

THIẾT BỊ VIỆT PHÁT 

Số 769 đường Phạm Văn Đồng, 

Phường Hải Thành, Quận Dương 

Kinh, Hải Phòng 

0349581011 

354  CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ QUỐC 

LÂM 

Số nhà 19-21, Ngõ 157, Tổ 8, 

Phường Hưng Đạo, Quận Dương 

Kinh, Hải Phòng 

0963175252 

355  CÔNG TY TNHH DỊCH 

VỤ THÁI THU HP 

Số nhà 56, Tổ dân phố số 1 Trà 

Khê, Phường Anh Dũng, Quận 

Dương Kinh, Hải Phòng 

0904253018 

356  CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 

VỤ ĐIỆN MÁY HOA 

VINH 

Số 176 tổ 16, Phường Hưng 

Đạo, Quận Dương Kinh, Hải 

Phòng 

0344381440 

357  CÔNG TY TNHH  

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

XUẤT NHẬP KHẨU HẢI 

BÌNH 

Thửa số 43, Tổ dân phố Ninh 

Hải, Phường Anh Dũng, Quận 

Dương Kinh, Hải Phòng 

077 8206199 

358  CÔNG TY TNHH 2YU Số 606 tổ dân phố Ninh Hải 4, 

Phường Anh Dũng, Quận Dương 

Kinh, Hải Phòng 

0888666218 

359  CÔNG TY CỔ PHẦN 

XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI NGÂN 

TIẾN 

25/12 Phú Hải, Phường Anh 

Dũng, Quận Dương Kinh, Hải 

Phòng 

0982066146 

360  CÔNG TY TNHH VINH 

TÔ 

Tổ Dân phố số 04 ( tại nhà ông 

Lê Hồng Thái), Phường Hoà 

Nghĩa, Quận Dương Kinh, Hải 

Phòng 

037 8620991 

361  CÔNG TY TNHH HẢI 

LONG LAND 

Số 213 Quảng Luận, Phường Đa 

Phúc, Quận Dương Kinh, Hải 

Phòng 

0906104875 
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362  CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ VPLUS VIET 

NAM 

Số G20A đường số 12, khu đô 

thị Sao Đỏ, Phường Anh Dũng, 

Quận Dương Kinh, Hải Phòng 

0789233226 

363  CÔNG TY TNHH KIM 

HỒNG MỸ 

Số 6 Đường Vũ Thị Ngọc Toàn, 

Phường Tân Thành, Quận 

Dương Kinh, Hải Phòng 

0793368222 

364  CÔNG TY CỔ PHẦN 

TM&DV TÂN VIỆT 

NHẬT 

Số 629 Đường Mạc Đăng 

Doanh, Phường Hưng Đạo, 

Quận Dương Kinh, Hải Phòng 

0969.996655 

365  CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NEW TECH 

Lô biệt thự B145 Khu nhà ở Anh 

Dũng 2, Phường Anh Dũng, 

Quận Dương Kinh, Hải Phòng 

0339737628 

366  CÔNG TY TNHH CẢNH 

QUAN SÂN VƯỜN 

PHƯƠNG ĐÔNG 

Số 32/128 đường Đa Phúc, 

Phường Đa Phúc, Quận Dương 

Kinh, Hải Phòng 

0706225555 

367  CÔNG TY TNHH BẤT 

ĐỘNG SẢN 68 HẢI 

PHÒNG 

Số 46 Phúc Hải 1, Phường Đa 

Phúc, Quận Dương Kinh, Hải 

Phòng 

0917419886 

368  CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI SL 

TECH TẠI HẢI PHÒNG 

Số 92 đường Hải Thành, TDP 

Tân Lập, Phường Tân Thành, 

Quận Dương Kinh, Hải Phòng 

  

369  CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ 

VẤN KIẾN TRÚC & 

XÂY DỰNG 3V-DESIGN 

Số 3 Trà Khê 1, Phường Anh 

Dũng, Quận Dương Kinh, Hải 

Phòng 

0901821188 

370  CÔNG TY TNHH ĐẦU 

TƯ THƯƠNG MẠI VÀ 

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ 

2T 

Số 4/104 Đường Hải Phong, 

Phường Hoà Nghĩa, Quận 

Dương Kinh, Hải Phòng 

0936957458 

371  CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI - DỊCH 

VỤ & KIM KHÍ BẢO 

HUY 

Số nhà 52, Tổ dân phố Tân Tiến, 

Phường Tân Thành, Quận 

Dương Kinh, Hải Phòng 

0972485588 

372  CÔNG TY TNHH ĐẦU 

TƯ & PHÁT TRIỂN 

THƯƠNG MẠI ANH 

PHƯƠNG GROUP 

Số 2 Tổ 1, Phường Hưng Đạo, 

Quận Dương Kinh, Hải Phòng 

0904127868 

373  CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ 

TÔNG VÀ XÂY DỰNG 

TÂN LỘC 

Lô số 91 – BT2 (khu A), Phường 

Anh Dũng, Quận Dương Kinh, 

Hải Phòng 

02253526889 

374  CHI NHÁNH TẠI 

THÀNH PHỐ HẢI 

PHÒNG CÔNG TY CỔ 

PHẦN DỊCH VỤ NỀN DI 

ĐỘNG VIỆT NAM 

Khu Phú Hải, Phường Anh 

Dũng, Quận Dương Kinh, Hải 

Phòng 

02257109633 

375  CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG THƯƠNG MẠI 

ALL IN ONE 

Số 635 Mạc Đăng Doanh, 

Phường Hưng Đạo, Quận Dương 

Kinh, Hải Phòng 

0906.128.956 
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376  CÔNG TY TNHH ĐẦU 

TƯ THƯƠNG MẠI VÀ 

TRANG TRÍ NỘI THẤT 

HÀ ANH 

TDP  Vân Quan ( tại nhà Ông 

Vũ Văn Tiêm), Phường Đa 

Phúc, Quận Dương Kinh, Hải 

Phòng 

0949939291 

377  CÔNG TY TNHH ĐẦU 

TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 

ĐỊA ỐC ECO-LAND 

Số 1927 Phạm Văn Đồng, 

Phường Tân Thành, Quận 

Dương Kinh, Hải Phòng 

0779269269 

378  CÔNG TY TNHH KINH 

DOANH VẬN TẢI ĐỨC 

TRÍ 

TDP Tân Lập (Nhà bà Đoàn Thị 

Nhật), Phường Tân Thành, Quận 

Dương Kinh, Hải Phòng 

0986857678 

379  CÔNG TY TNHH 

TRADIMEXCO HẢI 

PHÒNG 

Số 488 Mạc Đăng Doanh, 

Phường Hưng Đạo, Quận Dương 

Kinh, Hải Phòng 

0965 798 798 

380  CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG 

MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 

PHÚC THỊNH 

Số nhà 23, Tổ 1C, Phường Hải 

Thành, Quận Dương Kinh, Hải 

Phòng 

0972586992 

381  CÔNG TY TNHH 114 

HẢI PHÒNG 

Ngõ 92 Phạm Hải ( nhà bà Đỗ 

Thị Nhài ), Phường Đa Phúc, 

Quận Dương Kinh, Hải Phòng 

0938 688 114 

382  CÔNG TY TNHH GIẢI 

PHÁP & DỊCH VỤ N3T 

Số 752A Đường Phạm Văn 

Đồng, Phường Hoà Nghĩa, Quận 

Dương Kinh, Hải Phòng 

0904605882 

383  CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

ĐỒNG TÂM AUTO 

Số 194 Mạc Quyết, Phường Anh 

Dũng, Quận Dương Kinh, Hải 

Phòng 

0985984162 

384  CÔNG TY CỔ PHẦN 

TRUYỀN THÔNG MEGA 

FAME 

Số 70 Phương Lung, Phường 

Hưng Đạo, Quận Dương Kinh, 

Hải Phòng 

0795333111 

385  CÔNG TY CỔ PHẦN 

TẬP ĐOÀN NHỰA HP 

Số 288 Mạc Đăng Doanh, 

Phường Hưng Đạo, Quận Dương 

Kinh, Hải Phòng 

0967.888.258 

386  CÔNG TY TNHH PHÁT 

TRIỂN XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI MINH 

QUÂN 

Số 604 Phạm Văn Đồng, tổ dân 

phố Ninh Hải 4, Phường Anh 

Dũng, Quận Dương Kinh, Hải 

Phòng 

0914.412.739 

387  CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU 

TƯ HUY ĐỨC 

Lô B15 Khu Sao Đỏ 1, đường 

Phạm Văn Đồng, Phường Anh 

Dũng, Quận Dương Kinh, Hải 

Phòng 

0913392686 

388  CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 

VỤ VẬN TẢI TQH 

Số 288 Phạm Văn Đồng, 

Phường Anh Dũng, Quận Dương 

Kinh, Hải Phòng 

0987 676 198 

389  CÔNG TY TNHH VIỄN 

ĐÔNG QUỐC TẾ 

Số 406 Mạc Đăng Doanh, 

Phường Hưng Đạo, Quận Dương 

Kinh, Hải Phòng 

0913 013 218 

390  CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI VỊ 

Số 8 Trà Khê 1, Phường Anh 

Dũng, Quận Dương Kinh, Hải 

098 9121996 
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SỐT Phòng 

391  CÔNG TY CỔ PHẦN 

TMDV ĐẦU TƯ PHÁT 

TRIỂN PHƯƠNG 

THÀNH 

4/10 Thể Nhân, tổ 6, Phường 

Hoà Nghĩa, Quận Dương Kinh, 

Hải Phòng 

0916850155 

392  CÔNG TY TNHH ĐẦU 

TƯ VÀ DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI HIỆP 

PHÁT 

Số 205 Khu dân cư Phúc Lộc, 

Phường Hưng Đạo, Quận Dương 

Kinh, Hải Phòng 

0962792868 

393  CÔNG TY CỔ PHẦN 

KIẾN TRÚC VÀ NỘI 

THẤT NATUCO 

Số 3 Trà Khê 2, Phường Anh 

Dũng, Quận Dương Kinh, Hải 

Phòng 

0563736999 

394  CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI PHÁT 

TRIỂN NAM ĐÔ 

Số 6 Phú Hải 2, Phường Anh 

Dũng, Quận Dương Kinh, Hải 

Phòng 

033 2198268 

395  CÔNG TY TNHH DỊCH 

VỤ BẢO VỆ NAM&CO 

Tòa nhà Nam&Co, đường Phạm 

Văn Đồng, Phường Anh Dũng, 

Quận Dương Kinh, Hải Phòng 

0225 3581901 

396  CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 

VỤ SAN LẤP VẬN TẢI 

TOÀN THẮNG 

Số 39/22/829, Tổ dân phố 2B, 

Phường Hải Thành, Quận Dương 

Kinh, Hải Phòng 

0787206246 

397  CÔNG TY TNHH TƯ 

VẤN THI CÔNG ĐÁ 

ANH TUẤN 

Khu dân cư Cống Vân (tại nhà 

bà Vũ Thu Vân), Phường Đa 

Phúc, Quận Dương Kinh, Hải 

Phòng 

0973620316 

398  CÔNG TY CỔ PHẦN 

PHÁT TRIỂN XÂY 

DỰNG TÂN HÒA 

Số 27 phố Trường Sơn, Tổ 9, 

Phường Hoà Nghĩa, Quận 

Dương Kinh, Hải Phòng 

0772221229 

399  CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 

VỤ THÁI BẢO LÂM 

Số 7 Trà Khê 3, Phường Anh 

Dũng, Quận Dương Kinh, Hải 

Phòng 

0982.572010 

400  CÔNG TY TNHH TOÀN 

CẦU TRUNG MINH 

Số 25 - 27 G2 Anh Dũng 8, 

Phường Anh Dũng, Quận Dương 

Kinh, Hải Phòng 

02253795579 

401  CÔNG TY TNHH 

YUNENG SOLAR VIỆT 

NAM – CHI NHÁNH 

THÀNH PHỐ HẢI 

PHÒNG 

Số nhà 17, ngõ 78, đường Tư 

Thủy, tổ 11, Phường Hoà Nghĩa, 

Quận Dương Kinh, Hải Phòng 

  

402  CÔNG TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG 

MẠI HAITEC 

Số 6/32/59 Phạm Văn Đồng, 

Phường Anh Dũng, Quận Dương 

Kinh, Hải Phòng 

0934.091.666 

403 ‘ HỢP TÁC XÃ NÔNG 

TRẠI VUI VẺ 

Số 11 ngõ 121 phố Phương 

Lung, tổ 7, Phường Hưng Đạo, 

Quận Dương Kinh, Hải Phòng 

0982883464 

404  CÔNG TY TNHH VẬN Số 166, Tổ 6, Phường Hoà 0966538310 
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TẢI VÀ XÂY DỰNG 

QUYỀN QUÝ 

Nghĩa, Quận Dương Kinh, Hải 

Phòng 

405  CÔNG TY TNHH DỊCH 

VỤ VỆ SINH VÀ XÂY 

DỰNG ĐẠI LỘC 

Số 1 ngõ 388 Phạm Văn Đồng, 

Phường Anh Dũng, Quận Dương 

Kinh, Hải Phòng 

0702262339 

406  CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN HT 

AUTO HẢI PHÒNG 

Tổ dân phố Phú Hải (tại nhà ông 

Nguyễn Duy Đốc), Phường Anh 

Dũng, Quận Dương Kinh, Hải 

Phòng 

0919313102 

407  CÔNG TY TNHH TM & 

VT THANH SANG 

Số 689 đường Mạc Đăng Doanh, 

Phường Đa Phúc, Quận Dương 

Kinh, Hải Phòng 

0833112112 

408  CÔNG TY TNHH ĐẦU 

TƯ XÂY DỰNG THUỶ 

NGUYỄN 

Số 715 Phạm Văn Đồng, 

Phường Hải Thành, Quận Dương 

Kinh, Hải Phòng 

0943875586 

409  CHI NHÁNH HẢI 

PHÒNG - CÔNG TY 

TNHH GIÁO DỤC 

EDUSHINE VIỆT NAM 

Số 692 Phạm Văn Đồng, 

Phường Anh Dũng, Quận Dương 

Kinh, Hải Phòng 

  

410  CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI XUẤT 

NHẬP KHẨU HOA THÁI 

Số 67 tổ 1C, Phường Hải Thành, 

Quận Dương Kinh, Hải Phòng 

0357639949 

411  CÔNG TY TNHH KINH 

DOANH VẬT LIỆU XÂY 

DỰNG VÀ VẬN TẢI MY 

HÙNG 

Số 13 Đường Mạc Quyết, 

Phường Anh Dũng, Quận Dương 

Kinh, Hải Phòng 

0962677885 

412  CÔNG TY TNHH 

KIAPPE 

Số 6/165 Đường Tư Thủy, Tổ 8, 

Phường Hoà Nghĩa, Quận 

Dương Kinh, Hải Phòng 

0395266233 

413  CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

VÀ ĐẦU TƯ HẢI 

PHÒNG 

Số 1727 Phạm Văn Đồng, 

Phường Tân Thành, Quận 

Dương Kinh, Hải Phòng 

0975834989 

414  CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM HING LUNG 

Số 2075 Phạm Văn Đồng, 

Phường Tân Thành, Quận 

Dương Kinh, Hải Phòng 

0966521520 

415  CÔNG TY TNHH TMDV 

TD AN NHIÊN 

Số nhà 45, Tổ dân phố 1C, 

Phường Hải Thành, Quận Dương 

Kinh, Hải Phòng 

0961200285 

416  CÔNG TY TNHH PHÁT 

TRIỂN THƯƠNG MẠI 

VÀ XÂY DỰNG SƠN 

THỦY 

Số 1024 Phạm Văn Đồng, 

Phường Hoà Nghĩa, Quận 

Dương Kinh, Hải Phòng 

0389.378.666 

417  CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VẬN TẢI 

TÂM PHÁT LỢI 

Số 789 Phạm Văn Đồng, 

Phường Hải Thành, Quận Dương 

Kinh, Hải Phòng 

0378657546 

418  CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI - VẬT 

35A Vọng Hải, Phường Hưng 

Đạo, Quận Dương Kinh, Hải 

0867022878 
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LIỆU XÂY DỰNG KIM 

MINH 

Phòng 

419  CÔNG TY TNHH PHÚC 

TRƯỜNG LỘC 

Số 681A Phạm Văn Đồng, 

Phường Hải Thành, Quận Dương 

Kinh, Hải Phòng 

0704.668668 

420  CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ 

KINH DOANH THƯƠNG 

MẠI THỊNH PHÁT 

Số nhà 27, Tổ 1 Vọng Hải, 

Phường Hưng Đạo, Quận Dương 

Kinh, Hải Phòng 

0934379998 

421  CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ YONGWANG 

VIỆT NAM 

Số nhà 395, TDP Đông Lãm, 

Phường Đa Phúc, Quận Dương 

Kinh, Hải Phòng 

0926847108 

422  CÔNG TY CỔ PHẦN 

XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI VAVIA 

Số 661 Đa Phúc, Phường Đa 

Phúc, Quận Dương Kinh, Hải 

Phòng 

037 9888669 

423  CÔNG TY TNHH BẢO 

VỆ VÀ XÂY DỰNG 

LONG PHÁT 

Số nhà 28A, Ngõ 174 đường Tư 

Thủy, Phường Hoà Nghĩa, Quận 

Dương Kinh, Hải Phòng 

0969 189 939 

424  CÔNG TY CỔ PHẦN 

AIONE VIỆT NAM 

Số 204 Đường Hải Phong, 

Phường Hoà Nghĩa, Quận 

Dương Kinh, Hải Phòng 

090 8095666 

425  CÔNG TY CỔ PHẦN 

XUẤT NHẬP KHẨU 

DVSL 

Số 10 đường 355, khu Phương 

Lung, Phường Hưng Đạo, Quận 

Dương Kinh, Hải Phòng 

0904198923 

426  CÔNG TY TNHH HP 

BẢO MINH CHÂU 

Số 100/G4 khu đô thị Anh Dũng 

3, Phường Anh Dũng, Quận 

Dương Kinh, Hải Phòng 

0967061268 

427  CÔNG TY TNHH MAY 

TIẾN NGA 

Tổ 3 (tại nhà ông Phạm Văn 

Tiến), Phường Hoà Nghĩa, Quận 

Dương Kinh, Hải Phòng 

0904214128 

428  CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN CƠ KHÍ 

VÀ THƯƠNG MẠI 

MẠNH TRƯỜNG 

số nhà 28, tổ 3A, Phường Hải 

Thành, Quận Dương Kinh, Hải 

Phòng 

0934.365.579 

429  CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ DỆT MAY 

MAOQING 

Km3 đường Phạm Văn Đồng, 

Phường Anh Dũng, Quận Dương 

Kinh, Hải Phòng 

0932391565 

430  CHI NHÁNH CÔNG TY 

CỔ PHẦN GIÁO DỤC 

QUỐC TẾ EC GROUP 

TẠI HẢI PHÒNG 

Số 1883 đường Phạm Văn Đồng, 

Phường Tân Thành, Quận 

Dương Kinh, Hải Phòng 

  

431  CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VẬT TƯ 

GIAO THÔNG ĐƯỜNG 

BỘ HẢI PHÒNG 

Số nhà 22 Tổ 1B, Phường Hải 

Thành, Quận Dương Kinh, Hải 

Phòng 

0906126239 

432  CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI 

MINH ĐỨC 

Số 21, đường Mạc Đăng Doanh, 

Phường Anh Dũng, Quận Dương 

Kinh, Hải Phòng 

0978883454 
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433  CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VĨ 

NGUYÊN VIỆT NAM 

Số G11A, làng biệt thự Mê Linh, 

Phường Anh Dũng, Quận Dương 

Kinh, Hải Phòng 

0346.696.333 

434  CÔNG TY TNHH VẬN 

TẢI & THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ A2Z 

Số 72 Đình Trà Khê, Phường 

Anh Dũng, Quận Dương Kinh, 

Hải Phòng 

0902272041 

435  CÔNG TY TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU KHOÁNG 

SẢN MINH HIẾU 

Số 99/G6 khu đô thị Nam sông 

Lạch Tray, Phường Anh Dũng, 

Quận Dương Kinh, Hải Phòng 

0902080576 

436  CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI XÂY 

DỰNG VÀ VẬN TẢI 

YẾN LINH 

Tổ dân phố 3A (tại nhà ông 

Phạm Văn Trường), Phường Hải 

Thành, Quận Dương Kinh, Hải 

Phòng 

0906075969 

437  CÔNG TY TNHH NỘI 

THẤT AZHOME HẢI 

PHÒNG 

Số 278 Mạc Đăng Doanh, 

Phường Hưng Đạo, Quận Dương 

Kinh, Hải Phòng 

077.824.1369 

438  CÔNG TY TNHH DỊCH 

VỤ VẬN TẢI T&T HẢI 

PHÒNG 

Số nhà 65, tổ 1B, Phường Hải 

Thành, Quận Dương Kinh, Hải 

Phòng 

0912551115 

439  CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 

VỤ MEDCOM 

140 Mạc Quyết, Phú Hải, 

Phường Anh Dũng, Quận Dương 

Kinh, Hải Phòng 

0936 528 511 

440  CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI 

XUẤT NHẬP KHẨU 

RICHHOME TẠI HẢI 

PHÒNG 

Số 66 Phạm Văn Đồng, Phường 

Anh Dũng, Quận Dương Kinh, 

Hải Phòng 

  

441  CÔNG TY CỔ PHẦN 

TẬP ĐOÀN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ BẢO 

HOÀNG KHANG 

Số nhà 172, Tổ dân phố 16, 

Phường Hưng Đạo, Quận Dương 

Kinh, Hải Phòng 

0373041046 

442  CÔNG TY CỔ PHẦN DV 

- TT HTN 

Số 812 Phạm Văn Đồng, 

Phường Hoà Nghĩa, Quận 

Dương Kinh, Hải Phòng 

0904333997 

443  CÔNG TY TNHH VẬN 

TẢI VÀ THƯƠNG MẠI 

DU LỊCH NAM PHONG 

Tại nhà Ông Ngô Văn Xuê khu 

dân cư Phấn Dũng, Phường Anh 

Dũng, Quận Dương Kinh, Hải 

Phòng 

0779346888 

444  CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ XÂY 

DỰNG TRANG LONG 

Số 1261 Phạm Văn Đồng, 

Phường Tân Thành, Quận 

Dương Kinh, Hải Phòng 

0978614733 

445  CÔNG TY CỔ PHẦN 

BẢN QUYỀN VIỆT NAM 

- QUỐC TẾ 

Số 33 Phạm Văn Đồng, Phường 

Anh Dũng, Quận Dương Kinh, 

Hải Phòng 

0908075186 

446  CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG VÀ SỬA CHỮA 

ĐẠI DƯƠNG 

Số 25 Đường Tư Thủy, Phường 

Hoà Nghĩa, Quận Dương Kinh, 

Hải Phòng 

0976582979 
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447  CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI 

PHÁP CÔNG NGHỆ ÁNH 

DƯƠNG 

Số 31A Cụm 2, Tổ dân phố Phấn 

Dũng 2, Phường Anh Dũng, 

Quận Dương Kinh, Hải Phòng 

0225.3979339 

448  CÔNG TY TNHH 

TECHNEW 

Thửa đất số 850a1, Tổ dân phố 

Phấn Dũng, Phường Anh Dũng, 

Quận Dương Kinh, Hải Phòng 

0889784139 

449  CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG VÀ NỘI THẤT 

THỊNH VƯỢNG PHÁT 

Số 27A Đường 361, Phường Đa 

Phúc, Quận Dương Kinh, Hải 

Phòng 

091 9942066 

450  CÔNG TY TNHH ĐẠI 

VIỆT INTERNATIONAL 

Số nhà 741 Mạc Đăng Doanh, 

Phường Đa Phúc, Quận Dương 

Kinh, Hải Phòng 

0377109226 

451  CÔNG TY CỔ PHẦN 

KIẾN TRÚC VÀ XÂY 

DỰNG DIAMOND 

Tổ Dân phố Đông Lãm 1 (tại 

nhà bà Lã Thị Mai), Phường Đa 

Phúc, Quận Dương Kinh, Hải 

Phòng 

088 9118228 

452  CÔNG TY TNHH DỊCH 

VỤ MAY VÀ IN THÁI 

TUẤN 

Số nhà 165 Tổ 2, Khu Anh 

Dũng, Phường Anh Dũng, Quận 

Dương Kinh, Hải Phòng 

0966.966.340 

453  CÔNG TY TNHH ĐẦU 

TƯ THƯƠNG MẠI VÀ 

PHÁT TRIỂN NGỌC 

TÂM AN 

Khu Phố Đông Lãm (tại nhà Ông 

Lê Thanh Trang), Phường Đa 

Phúc, Quận Dương Kinh, Hải 

Phòng 

0964869268 

454  CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI CÂY CỌ 

Biệt thự B86, Khu Đô Thị Sao 

Đỏ, Phường Anh Dũng, Quận 

Dương Kinh, Hải Phòng 

0904990988 

455  CÔNG TY CỔ PHẦN 

BẢO VỆ BẢN QUYỀN 

XUYÊN BIÊN GIỚI 

Số 33 đường Phạm Văn Đồng, 

Phường Anh Dũng, Quận Dương 

Kinh, Hải Phòng 

0923643979 

456  CÔNG TY CỔ PHẦN 

VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

HẢI THÀNH 

Số 11, Tổ 5, Phường Hoà Nghĩa, 

Quận Dương Kinh, Hải Phòng 

0837558989 

457  CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI XUẤT 

NHẬP KHẨU AMK 

BTG54 Trà Khê, Phường Anh 

Dũng, Quận Dương Kinh, Hải 

Phòng 

02253581268 

458  CÔNG TY TNHH 

ORIGIN PROCESSING 

FOOD 

Số nhà 76 Đường 402, tổ 11 Tư 

Thủy, Phường Hoà Nghĩa, Quận 

Dương Kinh, Hải Phòng 

0912930777 

459  CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN 

THƯƠNG MẠI AIGI 

Ngõ 92 Phạm Hải( nhà ông 

Nguyễn Hữu Hưởng), Phường 

Đa Phúc, Quận Dương Kinh, Hải 

Phòng 

0865991214 

460  CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

VÀ PHÁT TRIỂN KỸ 

THUẬT AN PHÁT 

Số 17, Tổ 12, Phường Hoà 

Nghĩa, Quận Dương Kinh, Hải 

Phòng 

0865815423 
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461  CÔNG TY CỔ PHẦN 

GIẢI PHÁP NHA KHOA 

VIDES 

L41 Phạm Văn Đồng (khu đô thị 

Nam sông Lạch Tray), Phường 

Anh Dũng, Quận Dương Kinh, 

Hải Phòng 

0921032010 

462  CÔNG TY TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU & 

THƯƠNG MẠI YUE HAI 

DA 

Số 529 Phạm Văn Đồng, 

Phường Hải Thành, Quận Dương 

Kinh, Hải Phòng 

0979388009 

463  CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC MỸ PHẨM TUỆ 

ĐỨC 

Số 28 đường Mạc Đăng Doanh, 

Tổ dân phố Ninh Hải 1, Phường 

Anh Dũng, Quận Dương Kinh, 

Hải Phòng 

0988686346 

464  CÔNG TY CỔ PHẦN 

XUẤT NHẬP KHẨU VÀ 

XÂY DỰNG THÙY 

DƯƠNG 

Lô 113 - G4 - Đường số 9 - Khu 

nhà ở Anh Dũng 3, Phường Anh 

Dũng, Quận Dương Kinh, Hải 

Phòng 

0904.288.296 

465  CÔNG TY TNHH ĐẦU 

TƯ DỊCH VỤ VẬN TẢI 

PHÁT ĐẠT 

Tổ 2 (nhà ông Phạm Việt Hùng), 

Phường Hoà Nghĩa, Quận 

Dương Kinh, Hải Phòng 

0702.252.879 

466  CÔNG TY TNHH TM 

DỊCH VỤ TRƯỜNG 

MINH 

Thửa số 152, Tổ dân phố Tân 

Lập, Phường Tân Thành, Quận 

Dương Kinh, Hải Phòng 

0256715268 

467  CÔNG TY TNHH TUẤN 

TƯƠI 

Tổ 9 (tại nhà bà Hoàng Thị 

Tươi), Phường Hoà Nghĩa, Quận 

Dương Kinh, Hải Phòng 

0903222835 

468  CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT & THƯƠNG MẠI 

HONG YI 

Tổ 11 (Tại nhà Ông Vũ Văn 

Thanh), Phường Hoà Nghĩa, 

Quận Dương Kinh, Hải Phòng 

0364123723 

469  CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ KINH 

DOANH DỊCH VỤ HẢI 

ĐĂNG 

Ngõ 61 Tư Thuỷ, Tổ 9, Phường 

Hoà Nghĩa, Quận Dương Kinh, 

Hải Phòng 

0984544994 

470  CÔNG TY TNHH DỊCH 

VỤ TƯ VẤN Á ÂU 

Số 1072C Phạm Văn Đồng, 

Phường Hoà Nghĩa, Quận 

Dương Kinh, Hải Phòng 

0934224339 

471  CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 

VỤ VẬN TẢI BIỂN ĐẠI 

TRƯỜNG TÍN 

Số nhà 35 Trà Khê, Phường Anh 

Dũng, Quận Dương Kinh, Hải 

Phòng 

0888938289 

472  CÔNG TY TNHH PHÁT 

TRIỂN THƯƠNG MẠI 

ĐA PHÚC 

Số 483 Khu dân cư Đông Lãm, 

Phường Đa Phúc, Quận Dương 

Kinh, Hải Phòng 

0904647985 

473  CÔNG TY TNHH DỊCH 

VỤ VÀ VẬN TẢI HẢI 

AN 

Số 414 Đường Tư Thuỷ, thôn 

Trường Sơn, Phường Hoà Nghĩa, 

Quận Dương Kinh, Hải Phòng 

0937268886 

474  CÔNG TY TNHH 

QUANG MINH FOOD 

168 Đường Mạc Quyết, Phường 

Anh Dũng, Quận Dương Kinh, 

Hải Phòng 

098 7861268 
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475  CÔNG TY TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU VIÊN PHÚ 

Số 578 Mạc Đăng Doanh, Tổ 1, 

Phường Hưng Đạo, Quận Dương 

Kinh, Hải Phòng 

0338070782 

476  CÔNG TY TNHH 

QUẢNG CÁO & THIẾT 

KẾ NỘI THẤT HUY 

HOÀNG 

Số 1005 Phạm Văn Đồng, 

Phường Hải Thành, Quận Dương 

Kinh, Hải Phòng 

0942814826 

477  CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI HẠ 

TUYẾT 

Lô 3B đường Mạc Quyết, Khu 

dân cư Phú Hải, Phường Anh 

Dũng, Quận Dương Kinh, Hải 

Phòng 

0913515744 

478  CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI VÀ XÂY 

DỰNG HPHOMES 

Số 15B-G5, Khu Anh Dũng 

4(A), Phường Anh Dũng, Quận 

Dương Kinh, Hải Phòng 

02253865668 

479  CÔNG TY TNHH XÂY 

LẮP VÀ ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI MINH 

THÀNH 

Tổ dân phố Tân Hợp (tại nhà bà 

Nguyễn Thị Bích),, Phường Tân 

Thành, Quận Dương Kinh, Hải 

Phòng 

0367022307 

480  CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ VẬT LIỆU KẾT 

DÍNH TÂY TỬ (VIỆT 

NAM) 

Số 6 Đường Vũ Thị Ngọc Toàn, 

Phường Tân Thành, Quận 

Dương Kinh, Hải Phòng 

0357701686 

481  CÔNG TY TNHH HÀNG 

HẢI LONG MINH 

Số 686 đường Phạm Văn Đồng, 

Phường Anh Dũng, Quận Dương 

Kinh, Hải Phòng 

0225.3639.686 

482  CÔNG TY TNHH BAO BÌ 

NHỰT ANH 

Số 25 Vân Quan, Phường Đa 

Phúc, Quận Dương Kinh, Hải 

Phòng 

0971067888 

483  CÔNG TY TNHH TIẾP 

VẬN TLV VN 

Số 660 Mạc Đăng Doanh, 

Phường Hưng Đạo, Quận Dương 

Kinh, Hải Phòng 

0225.3760080 

484  CÔNG TY CỔ PHẦN KR 

FISHING 

Số 360 Mạc Đăng Doanh, 

Phường Hưng Đạo, Quận Dương 

Kinh, Hải Phòng 

0854683329 

485  CÔNG TY TNHH DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI 

BEAUTY SPA MỸ PHẨM 

D.WHITE 

Số nhà 9, Ngõ Số 2, Đường Đa 

Phúc, Phường Đa Phúc, Quận 

Dương Kinh, Hải Phòng 

0332604638 

486  CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI TÂM TUỆ 

MINH 

Tổ 9 (tại nhà ông Bùi Văn Bẩy), 

Phường Hưng Đạo, Quận Dương 

Kinh, Hải Phòng 

0566471827 

487  CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 

VỤ PCHP 

Nhà LK2/26 Anh Dũng 5, 

Đường Phạm Văn Đồng, Phường 

Anh Dũng, Quận Dương Kinh, 

Hải Phòng 

0981228285 

488  CÔNG TY TNHH TM DV 

MỸ AN 

Tổ 1B (tại nhà ông Nguyễn Văn 

Thành), Phường Hải Thành, 

Quận Dương Kinh, Hải Phòng 

0566479725 
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489  CÔNG TY CỔ PHẦN 689 

GROUP 

Số 106/G4 Khu đô thị Anh Dũng 

3, Phường Anh Dũng, Quận 

Dương Kinh, Hải Phòng 

0967745925 

490  CÔNG TY TNHH VẬN 

TẢI VÀ THƯƠNG MẠI 

LOAN NGUYỄN 

Số 977 đường Phạm Văn Đồng, 

tổ dân phố 3C, Phường Hải 

Thành, Quận Dương Kinh, Hải 

Phòng 

0912811833 

491  CÔNG TY TNHH ZEN 

LOGISTICS 

Số 1855 Phạm Văn Đồng, 

Phường Tân Thành, Quận 

Dương Kinh, Hải Phòng 

0961.993.969 

492  CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ VẬN 

TẢI HOÀNG TÙNG HP 

Tổ 1A (tại nhà ông Đặng Văn 

Khoa), Phường Hải Thành, Quận 

Dương Kinh, Hải Phòng 

0916561063 

493  CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHIỆP SƯ ÂN 

Số 1102, Đường Phạm Văn 

Đồng, Tổ dân phố số 11, Phường 

Hoà Nghĩa, Quận Dương Kinh, 

Hải Phòng 

0966415898 

494  CÔNG TY TNHH PHÁT 

TRIỂN ỨNG DỤNG DI 

ĐỘNG & DU LỊCH 

MONYKA 

Số 73C, Ngõ Gia Binh, Đường 

Mạc Quyết, Phường Anh Dũng, 

Quận Dương Kinh, Hải Phòng 

0915666850 

495  CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VẬN TẢI 

CƯỜNG TUẤN 

Bến Cát Cống C1, Phường Hải 

Thành, Quận Dương Kinh, Hải 

Phòng 

090 6111723 

496  CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ VẬN 

TẢI HP NAM SƠN 

Số 6/96 Mạc Phúc Tư, Phường 

Tân Thành, Quận Dương Kinh, 

Hải Phòng 

0862757071 

497  CÔNG TY TNHH 

FENTUOLIHUA 

Số 78 Đường Hải Thành, Phố 

Tân Lập, Phường Tân Thành, 

Quận Dương Kinh, Hải Phòng 

0989 499 785 

498  CÔNG TY TNHH GIAO 

NHẬN VẬN TẢI 

PHƯƠNG ANH 

Số 1005 Phạm Văn Đồng, 

Phường Hải Thành, Quận Dương 

Kinh, Hải Phòng 

0969762417 

499  CÔNG TY CỔ PHẦN 

FUTURE COMPENY 

Số 24/421 Phạm Văn Đồng, 

Phường Hải Thành, Quận Dương 

Kinh, Hải Phòng 

0982356140 

500  CÔNG TY TNHH PHÁT 

TRIỂN DỊCH VỤ VẬN 

TẢI HẢI PHÒNG 

Số 220 đường Tư Thuỷ, Phường 

Hoà Nghĩa, Quận Dương Kinh, 

Hải Phòng 

0977670688 

501  CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG VÀ VẬN TẢI 

NHẬT MINH 

Tổ dân phố Tân Lập (nhà ông 

Đặng Văn Chung), Phường Tân 

Thành, Quận Dương Kinh, Hải 

Phòng 

0917270663 

502  CÔNG TY TNHH VẬN 

TẢI XẾP DỠ THỊNH 

PHÁT 

Tổ 10 (tại nhà Ông Bùi Văn 

Bắc), Phường Hoà Nghĩa, Quận 

Dương Kinh, Hải Phòng 

0963589222 

503  CÔNG TY CỔ PHẦN 

HCX 

Số 64-BT6, Anh Dũng 7, 

Phường Anh Dũng, Quận Dương 

0902367258 
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Kinh, Hải Phòng 

504  CÔNG TY CỔ PHẦN 

VIETSEAGATE 

Số 152 lô G10 khu đô thị Nam 

Sông Lạch Tray, Phường Anh 

Dũng, Quận Dương Kinh, Hải 

Phòng 

0913328192 

505  CÔNG TY CỔ PHẦN 

LIÊN KẾT ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN IDA 

Số 68 Mạc Quyết, Phường Anh 

Dũng, Quận Dương Kinh, Hải 

Phòng 

0934.378.179 

506  CÔNG TY TNHH GIAO 

NHẬN VẬN TẢI NAM 

DƯƠNG 

Số 15B/500 Phạm Văn Đồng, 

Phường Anh Dũng, Quận Dương 

Kinh, Hải Phòng 

0943 198 158 

507  CÔNG TY TNHH ĐẦU 

TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ VÀ SẢN XUẤT 

MINH LÊ 

Số 307 Phạm Văn Đồng, tổ 1A, 

Phường Hải Thành, Quận Dương 

Kinh, Hải Phòng 

0919.106.179 

508  CÔNG TY TNHH GIAO 

NHẬN VẬN TẢI NHẬT 

HUY 

Số 3/41 Trà Khê 2, Phường Anh 

Dũng, Quận Dương Kinh, Hải 

Phòng 

093 4339434 

509  CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI CƯƠNG 

HỒNG 

Số 9 ngõ 90 đường Tân Thành, 

Phường Tân Thành, Quận 

Dương Kinh, Hải Phòng 

0566471827 

510  CÔNG TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ KHOA HỌC 

CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 

Số 79 phố Sông He, Hải Phong 

2, Phường Hoà Nghĩa, Quận 

Dương Kinh, Hải Phòng 

0824853869 

511  CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 

VỤ THẾ GIỚI XE CHẤT 

Số 1101, Đường Phạm Văn 

Đồng, Phường Hải Thành, Quận 

Dương Kinh, Hải Phòng 

093.667.4293 

512  CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

GIAO NHẬN VẬN TẢI 

HẢI PHONG 

Tổ 9 (tại nhà bà Nguyễn Thị 

Minh Trang), Phường Hoà 

Nghĩa, Quận Dương Kinh, Hải 

Phòng 

0943888880 

513  CÔNG TY TNHH GIAO 

NHẬN VẬN TẢI HẢI 

ANH 

Số 3/41 Trà Khê 2, Phường Anh 

Dũng, Quận Dương Kinh, Hải 

Phòng 

0906148068 

514  CÔNG TY TNHH 

4GROUP 

75 Tân Thành, Phường Tân 

Thành, Quận Dương Kinh, Hải 

Phòng 

0365640940 

515  CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

SẢN XUẤT LTQ PLUS 

2/438 Đường Phạm Văn Đồng, 

Phường Anh Dũng, Quận Dương 

Kinh, Hải Phòng 

0339855655 

516  CÔNG TY TNHH NAM 

TÀI GREEN ENERGY 

Tầng 2, Tòa nhà Nam & Co, Km 

5, đường Phạm Văn Đồng, 

Phường Anh Dũng, Quận Dương 

Kinh, Hải Phòng 

0936780797 

517  CÔNG TY CỔ PHẦN 

DHT HẢI PHÒNG 

Số B124, Anh Dũng 2, Phường 

Anh Dũng, Quận Dương Kinh, 

Hải Phòng 

0372636206 
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518  CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ HOA THIÊN VIỆT 

NAM 

Lô G5- Khu nhà ở Anh Dũng III, 

Phường Anh Dũng, Quận Dương 

Kinh, Hải Phòng 

0862115326 

519  CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 

VỤ HIẾU HUYỀN 

Khu dân cư số 3 (tại nhà ông 

Trịnh Văn Vương), Bạch Long 

Vĩ, Huyện Bạch Long Vĩ, Hải 

Phòng 

 

520  HỢP TÁC XÃ SẢN 

XUẤT, XÂY DỰNG VÀ 

DỊCH VỤ THANH NIÊN 

khu dân cư số 2, Huyện Bạch 

Long Vĩ, Hải Phòng 

0313733896 

521  CÔNG TY TNHH CHẾ 

BIẾN THỰC PHẨM PHÚ 

CƯỜNG 

Khu A1, Phường Phù Liễn, quận 

Kiến An, Hải Phòng 

 02253678764 

522  CÔNG TY TNHH MUỐI 

KHÁNH HÒA 

Khu Phú Hải, phường Anh 

Dũng, quận Dương Kinh, Hải 

Phòng 

02253581589 

0912829276 

523  CÔNG TY CỔ PHẦN 

GIỐNG GIA CẦM 

LƯỢNG HUỆ 

Xã Hồng Phong, huyện An 

Dương, Hải Phòng 

0225 3917167 

0936 936 838 

 

524  
CÔNG TY TNHH 

MOOCOS VIỆT NAM 

Thôn Văn Xá (nhà bà Nguyễn 

Thị Kim Anh), xã Quốc Tuấn, 

huyện An Dương, Hải Phòng 

02253914271 

525  CÔNG TY TNHH CB 

DỊCH VỤ THỦY SẢN 

ĐÔNG DƯƠNG 

Thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải 0225 3877368 

526  TỔNG CÔNG TY CỔ 

PHẦN HÀNG KÊNH - 

CTCP 

124 Nguyễn Đức Cảnh, Phường 

Cát Dài, Quận Lê Chân, TP Hải 

Phòng 

0225.3700695-

3700509  
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